Kế hoạch bài dạy tuần 3 lớp 4B
(Từ 23/9 đến 27/9/2024)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Điều chỉnh

	
Hai
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Chủ đề 1: Trường em xanh, sạch, đẹp.
Hưởng ứng dự án Hành lang xanh.
	

	
	
	2
	Toán 
	Các số có nhiều chữ số (TT-T2)
	BT 3,4,5

	
	
	3
	Tiếng Việt 1
	Bài đọc 1: Văn hay chữ tốt

	Chia sẻ 
Đọc thành tiếng

	
	
	4
	Tiếng Việt 2
	
	Phần còn lại. 
Tự đọc sách báo (HS làm ở nhà)

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt 3
	Viết đơn
	

	
	
	2
	HĐTN
	Chủ đề 1: Trường em xanh, sạch, đẹp
Dự án Hành lang xanh
	GDQCN: Liên hệ: 
- Quyền và nghĩa vụ tham gia vào các hoạt động văn hóa (do nhà trường, địa phương tổ chức).

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn tập về danh từ, dấu gạch ngang.
	

	

Ba

	Sáng
	1
	Toán 2
	Luyện tập
	

	
	
	2
	Toán tăng
	Các số trong phạm vi 1 000 000. Các số có nhiều chữ số. T1
	BTPT năng lực Toán
BT 1,2,3,4,5

	
	
	3
	Thể dục
	Gv chuyên
	

	
	
	4
	Tiếng Việt 5
	Bài đọc 2: Lên rẫy
	

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt 4
	Kể chuyện: Tấm huy chương
	

	
	
	2
	Khoa học 1
	Bài 3. Bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước - tiết 1
	HĐ 1,2

	
	
	3
	Khoa học 2
	Bài 3. Bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước - tiết 2
	HĐ 3
- GD bảo vệ môi trường
GDQCN: Liên hệ: 
- Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường (Tích hợp thông qua hoạt động 2. Bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước).
- Quyền được chăm sóc sức khỏe (Tích hợp thông qua hoạt động 3. Một số cách làm sạch nước).

	  Tư

	Sáng
	1
	Đạo đức 
	Bài 2: Em biết ơn người lao động. T1
	

	
	
	2
	Đạo đức 
	Bài 2: Em biết ơn người lao động . T2
	HĐ: Luyện tập

	
	Chiều
	1
	Toán 3
	So sánh các số có nhiều chữ số (T1)
	BT 1,2

	
	
	2
	Tiếng Việt 6
	Danh từ chung, danh từ riêng
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn tập viết đoạn văn  về một nhân vật 
	

	Năm
	Chiều
	1
	Toán 4
	So sánh các số có nhiều chữ số (T2)
	BT 3,4, 5,6

	
	
	2
	Tiếng Việt 7
	Luyện tập viết đơn
	

	
	
	3
	Toán tăng
	Các số trong phạm vi 1 000 000. Các số có nhiều chữ số. T2
	BTPT năng lực Toán
BT 6,7,8,9,10

	Sáu
	Chiều
	1
	Toán 5
	Làm tròn số đến hàng trăm nghìn (T1)
	BT 1,2

	
	
	2
	Toán tăng
	Luyện tập: 
Các số có nhiều chữ số
	

	
	
	3
	Sinh hoạt
	HĐTN: Chủ đề 1: Trường em xanh, sạch, đẹp.
Tuyên truyền dự án Hành lang xanh
Sinh hoạt lớp
	



Duyệt bài, ngày….tháng….năm 2024
 					   Phó hiệu trưởng



         					 Nguyễn Thị Hằng       
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TUẦN 3:
Thứ Hai ngày 23 tháng 9 năm 2024
Sáng
Tiết 1: Chào cờ

CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG EM XANH, SẠCH, ĐẸP
Sinh hoạt dưới cờ: HƯỞNG ỨNG DỰ ÁN HÀNH LANG XANH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Học sinh biết và hiểu được nội dung dự án Hành lang xanh do nhà trường phát động.
- Học sinh tích cực, nhiệt tình hưởng ứng dự án bằng những việc làm phù hợp.
II. ĐỒ DÙNG , PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
1. Nhà trường: 
- Thiết kế sân theo dự án Hành lang xanh.
- Tổ chức buổi lễ theo nghi tức quy định.
2. Học sinh: 
- Trang phục chỉnh tề, nghế ngồi dự buổi lễ giới thiệu về dự án Hành lang xanh.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 
2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)
2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ
- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.
2.2. Tổng kết công tác tuần
- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 2.
- GV TPT triển khai hoạt động tuần 3.
+ Tiếp tục duy trì mọi nèn nếp.
+ Tích cực tập luyện 6 động tác thể dục giữa giờ.
+ Tiếp tục thực hiện phong trào: “ Tiếng trống sạch trường, trường em xanh – sạch – đẹp”.
- Thành lập đội cờ đỏ theo dõi thi đua các lớp bắt đầu từ tuần 3.
3. TRẢI NGHIỆM (20 phút)
- HS về lớp tiếp tục tham gia học tập tiết HĐTN của lớp mình. 
	
- HS chào cờ. 



- HS lắng nghe. 



- HS lắng nghe. 




- HS lắng nghe và thực hiện.

	4.  Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Học sinh biết và hiểu được nội dung dự án Hành lang xanh do nhà trường phát động.
+  Học sinh tích cực, nhiệt tình hưởng ứng dự án bằng những việc làm phù hợp.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu về ý nghĩa dự án Hành lang xanh: Dự án “Hành lang xanh” nhằm giáo dục nâng cao ý thức học sinh trong việc chăm sóc, tôn tạo, bảo vệ môi trường học tập, góp phần tạo mỹ quan cho lớp học, hành lang lớp học và tạo khuôn viên trường khang trang rực rỡ sắc màu của cây và hoa. Đồng thời, học sinh được rèn luyện kĩ năng sống trong quá trình chăm sóc cây hoa và bảo vệ môi trường học tập, tăng cường thói quen quan sát, tìm tòi cái hay, cái đẹp từ thiên nhiên và từ đó bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước cho các con học sinh, giúp các con viết được những bài văn tả cây và hoa hay, cảm xúc.
- GV phổ biến các công việc, hoạt động cụ thể của dự án:
+ Hoạt động 1: Sáng tạo chậu trồng cây từ vật liệu tái chế.
+ Hoạt động 2: Trang trí hành lang lớp học.
+ Hoạt động 3: Xây dựng góc Nghệ thuật thiên nhiên. 
- GV hướng dẫn HS tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trong dự án.
- Kết thúc, dặn dò.
	- HS lắng  nghe và tham gia theo sự hướng dẫn của GV.
 
 
 
 
 



- HS lắng nghe, tiếp thu.



- HS lắng nghe các hướng dẫn cụ thể của GV.


ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________
Tiết 2: Toán 1
BÀI 7: CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (TIẾP THEO)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Đọc, viết được các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu)
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong đó.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: HS tích cực, chủ động suy nghĩ để hoàn thành các bài tập
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn về cách đọc, viết các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu); về cấu tạo thập phân của một số và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong đó.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức về số có nhiều chữ số vào thực tiễn.
3. Phẩm chất
- Hình thành sự chăm chỉ, ý thức trách nhiệm đối với bản thân và tập thể, biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong quá trình luyện tập thực hành đọc, viết các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu); về cấu tạo thập phân của một số và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong đó.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
- Học sinh: SHS, vở bài tập, bộ đồ dùng toán 4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động Mở đầu
*Mục tiêu:
- Cho HS ổn định tổ chức đầu giờ, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi kết nối với bài học
- Khởi động: Ôn lại các kiến thức đã học và phát triển được các năng lực: Đếm, đọc, viết được các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu) qua đó HS phát triển được các năng lực đó là năng lực giao tiếp toán học
- Kết nối: Giới thiệu bài: Các số có nhiều chữ số (tiếp theo)
* Cách thực hiện: Tổ chức trò chơi: “Đố bạn”

	1. Khởi động (5’)
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Đố bạn”
* Luật chơi: HS chia làm 2 đội, mỗi đội chuẩn bị những miếng bìa ghi các số có nhiều chữ số. Đôi này đọc số của đội kia đã chuẩn bị. Đội viết cách đọc nhanh và chính xác thì thắng cuộc.
- GV tổng kết trò chơi và tuyên dương đội thắng cuộc.
- Giới thiệu bài: Giờ học toán hôm nay các em tiếp tục đọc, viết các số có nhiều chữ số và củng cố kĩ năng nhận biết giá trị của từng chữ số theo hàng và lớp.
	
- HS tham gia trò chơi 

Ví dụ:
	Đội 1
	Đội 2

	314 000 204
	35 094 622

	200 312 345
	210 891 207

	1 045 218
	11 501 324




	B. LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
*Mục tiêu: 
- Đọc, viết được các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu)
- Viết được 1 số có nhiều chữ số thành tổng của các hàng.
- Các NL được phát triển qua hoạt động này gồm: NL giao tiếp toán học, NL tư duy và lập luận toán học

	3. Luyện tập, thực hành
*Bài 3: cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn HS phân tích mẫu:
+ Số 2 196 245 gồm mấy triệu, mấy trăm nghìn, mấy chục nghìn, mấy nghìn , mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?
- Hãy viết số 2 196 245 thành tổng các triệu, trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.
- Gv nhận xét cách viết đúng, sau đó yêu cầu HS cả lớp làm các phần còn lại của bài.
- Cho HS làm bài cá nhân vào vở
- Gọi 3 HS lên bảng làm bài
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng




*Bài 4: nhóm 4
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS thảo luận nhóm 4, các bạn trong nhóm có thể đặt câu hỏi để chia sẻ thông tin có được khi đọc bảng.
- Tổ chức trò chơi “Nhanh như chớp”
+ Dân số Việt Nam là bao nhiêu người? + Trong bảng trên, quốc gia nào đông dân nhất?
+ Dân số Thái Lan tính đến ngày 21 tháng 6 2019 là bao nhiêu người?
+ Trong bảng trên, quốc gia nào ít dân nhất? Bao nhiêu người?
- GV nhận xét
	

- HS đọc

+ HS: Số 2 196 245 gồm 2 triệu, 1 trăm nghìn, 9 chục nghìn, 6 nghìn, 2 trăm, 4 chục, 5 đơn vị.
- 1 HS lên bảng viết, lớp làm bài vào vở
2 196 245 = 2 000 000 + 100 000 + 90 000 + 6 000 + 200 + 40 + 5



- HS làm bài vào vở
- 3 HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét
[image: ]

- HS đọc

- HS thảo luận nhóm 4


- HS tham gia trò chơi
+ 98 932 814 người
+ Phi-líp-pin

+ 70 074 776 người

+ Lào với 7 478 294 người

	C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM
* Mục tiêu
- Ôn tập lại cách đọc, viết số có nhiều chữ số, nhận biết và tổng hợp được thông tin rồi tìm ra số thích hợp

	*Bài 5: Lớp
- Trò chơi: Truy tìm mật mã
- GV đưa ra tình huống: Bạn A có mua 1 chiếc két nhỏ nhưng bạn đã quên mất mật mã của nó, các con hãy cùng nhau giúp bạn A tìm lại mật mã để mở được chiếc két này nhé! 
- GV chiếu màn hình những gợi ý về mật mã của chiếc két
- HS thảo luận nhóm 2 tìm kết quả
- Mời 1 nhóm nhanh nhất báo cáo kết quả tìm được và chia sẻ cách làm.










*Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay các con được học những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	

- HS lắng nghe




- 1 HS đọc gợi ý


HS:
+ Số phải tìm là số có 6 chữ số
+ Chữ số hàng trăm nghìn lớn hơn 2 và nhỏ hơn 4 là 3
+ Chữ số hàng chục nghìn là 0
+ Chữ số hàng nghìn là 7
+ Chữ số hàng chục bằng chữ số hàng trăm là 2
+ Chữ số hàng chục là 2
+ Chữ số hàng đơn vị là số lớn nhất có 1 chữ số là 9
Nên số phải tìm là 307 229

- HS trả lời


ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________
Tiết 3+4: Tiếng Việt 1+2
Bài đọc 01: VĂN HAY CHỮ TỐT (2 tiết)
Tiết 1: Đọc
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa. Tốc độ đọc 75-80t/ phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải trong bài. Trả lời được các câu hỏi về nội dung của bài đọc. Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài đọc: Ca ngợi lòng quyết tâm, sự kiên trì và tài năng của Cao Bá Quát.
- Thể hiện giọng đọc diễn cảm phù hợp với người dẫn chuyện và các nhân vật trong câu chuyện Văn hay chữ tốt.
- Bước đầu phát triển năng lực văn học qua việc hiểu các chi tiết ca ngợi lòng quyết tâm, sự kiên trì và tài năng của danh nhân Cao Bá Quát.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Có lòng quyết tâm, sự kiên trì trong học tập và cuộc sống của bản thân.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Thông qua câu chuyện, học sinh thêm yêu quý và noi gương các danh nhân, bậc thiên tài, nổi tiếng của đất nước.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	* Chia sẻ về chủ điểm:
a. Tham gia trò chơi “Tìm đường”.
- GV cho HS xem video bài hát “Chị ong nâu và em bé”.
- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Tìm đường” bằng hình thức chơi tiếp sức.
+ Chia HS thành hai đội: đội Chăm Học (ong cánh xanh); Chăm Làm (ong cánh hồng).
+ Phương tiện: Hai bức tranh (phóng to từ SGK); hai bút dạ.
+ Từng đội, mỗi HS quan sát các hình, đọc to tên hoạt động trong mỗi hình, dùng bút nối hình đó với hình tiếp theo (phù hợp), sau đó, chuyển bút cho bạn khác, hình cuối cùng được nối là hình tổ ong. Sau khi các đội hoàn thành bức vẽ, GV tổ chức cho cả lớp đánh giá kết quả của các đội.
b. Trao đổi:
- GV đặt câu hỏi trước lớp: Em đã làm được những gì giống các chị ong?



- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu chủ điểm mới, dẫn dắt vào bài mới.
	

- HS quan sát video bài hát “Chị ong nâu và em bé”.
- HS tiến hành tham gia trò chơi.
[image: ]
- HS cả lớp cùng đánh giá kết quả của các đội.

- HS trả lời.
+ Em làm bài tập, chuẩn bị bài mới, tập đàn, chơi bóng rổ, …
+ Em quét nhà, nhặt rau, nấu cơm, trông em cho mẹ đi chợ, …
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa. Tốc độ đọc 75-80t/ phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ đúng dấu câu. Giọng đọc diễn cảm phù hợp với người dẫn chuyện và các nhân vật trong câu chuyện.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: bài đọc chia 4 đoạn:
+ Đoạn 1: Từ đầu đến …cháu xin sẵn lòng.
+ Đoạn 2: Tiếp theo … dốc hết sức luyện viết chữ sao cho đẹp.
+ Đoạn 3: từ Sáng sáng … kiểu chữ khác nhau.
+ Đoạn 4: Đoạn còn lại.
- GV gọi 4 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: thuở, khẩn khoản, oan uổng, xin sẵn lòng, rõ ràng, yên trí, kiên trì,,…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
(1) Thuở đi học,/ Cao Bá Quát viết chữ rất xấu / nên nhiều bài văn / dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém.
(2) Gia đình già có một việc oan ổng muốn kêu quan/, nhờ cậu viết giúp cho lá đơn/, có được không?
(3) Ong biết / dù văn hay đến đâu / mà chữ không ra chữ / thì cũng chẳng ích gì.
(4) Chữ viết đã tiến bộ,/ ông lại mượn những cuốn sách có chữ viết đẹp làm mẫu/ để luyện thêm nhiều kiểu chữ khác nhau.
- GV mời một số HS khá, giỏi đọc toàn bộ bài đọc.
	
- Hs lắng nghe GV đọc bài.


- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.


- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát và đánh dấu theo đoạn.






- 4 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.


- 2-3 HS đọc câu.











- Một số HS khá, giỏi đọc toàn bộ bài thơ.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải trong bài. Trả lời được các câu hỏi về nội dung của bài đọc. 
+ Hiểu được đặc điểm của nhân vật Cao Bá Quát và ý nghĩa của câu chuyện (khuyên mọi người nên quyết tâm kiên trì, cố gắng trong học tập và cuộc sống).
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV mời 1 HS đọc chú giải trong SGK









- GV nhận xét, tuyên dương và có thể giải thích thêm một số từ ngữ mà tại địa phương HS chưa nắm được.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong SGK. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Vì sao  nhiều bài văn của Cao Bá Quát tuy hay nhưng vẫn bị điểm kém?
+ Câu 2: Điều gì xảy ra khiến Cao Bá Quát quyết tâm luyện viết chữ thật đẹp?



+ Câu 3: Tìm những chi tiết cho thấy quyết tâm luyện chữ của Cao Bá Quát.






+ Câu 4: Các thành ngữ “xuất khẩu thành thơ”, “văn hay chữ tốt” nói lên điều gì về Cao Bá Quát?
+ Câu 5: Từ câu chuyện Cao Bá Quát luyện chữ, em rút ra được bài học gì cho bản thân?

- GV nhận xét, tuyên dương và mời một số HS liên hệ bản thân (Bản thân đã kiên trì, cố gắng trong học tập và cuộc sống chưa?...)
- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV nhận xét và chốt nội dung bài học: 
Bài đọc ca ngợi lòng quyết tâm, sự kiên trì và tài năng của Cao Bá Quát.
	
1 HS đọc chú giải:
+ Khẩn khoản: tha thiết, năn nỉ người khác chấp nhận yêu cầu của mình.
+ Huyện đường: nơi làm việc của quan huyện trước đây.
+ Ân hận: băn khoăn, day dứt và tự trách mình về việc không hay đã xảy ra.
+ Câu đối: thể văn cũ gòm hai câu có số lượng từ bằng nhau và đối chọi nhâu cả về lời lẫn ý.
+ Xuất khẩu thành thơ: nói ra là thành thơ, làm thơ rất nhanh.
- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:






+ Vì chữ của ông xấu quá, thầy không đọc được.
+ Một bà cụ hàng xóm nhờ ông viết một lá đơn kêu oan, nhưng vì chữ ông xấu quá, quan không đọc được nên đuổi bà cụ ra khỏi huyện đường. Ông ân hận vì mình đã làm lỡ việc của bà cụ.
+ Ông dốc hết sức luyện viết chữ sao cho đẹp; sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp; mỗi buổi tối, ông viết xong mười trang vở mới chịu đi ngủ; ông mượn những cuốn sách có chữ viết đẹp làm mẫu để luyện thêm nhiều kiểu chữ khác nhau; ông kiên trì luyện tập suốt mấy năm.
+Ông là người rất giỏi văn chương – mỗi lời nói ra là thành thơ, ý nói làm thơ rất nhanh, viết chữ rất đẹp.
+ Không có khó khăn nào mà không thể vượt qua, chỉ cần kiên trì thì việc gì cũng có thể thành công.
 - 1 số HS nêu suy nghĩ của mình.


- 1 số HS nêu nội dung bài học theo hiểu biết của bản thân.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Đọc nâng cao.
- GV Hướng dẫn HS học diễn cảm: Chọn 1  đoạn để  đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. Thể hiện giọng đọc diễn cảm phù hợp với người dẫn chuyện và các nhân vật trong câu chuyện Văn hay chữ tốt.
+ GV đọc mẫu diễn cảm đoạn 3.
+ Mời HS tự chọn đoạn và luyện đọc theo nhóm bàn.
+ Tổ chức thi đọc diễn cảm: Mỗi nhóm cử một bạn đọc diễn cảm. 
+ GV mời cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, đồng thời nhắc HS luyện đọc thêm.
	
- HS lắng nghe GV hướng dẫn cách đọc diễn cảm.




+ HS lắng nghe GV đọc mẫu diễn cảm.
+ HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.
+ Mỗi nhóm cử một bạn tham gia diễn cảm. 
+ Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
+ HS lắng nghe, ghi nhớ.

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Có lòng quyết tâm, sự kiên trì trong học tập và cuộc sống của bản thân.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	* Tự đọc sách báo
- GV nêu nhiệm vụ cho HS tự đọc sách báo ở nhà theo yêu cầu đã nêu trong SGK.
+ ND bài đọc: Tìm đọc bài kể về người có đức tính chăm chỉ trong học tập và lao động.
+ Về loại văn bản: Truyện, thơ, văn miên tả, văn bản thông tin.
+ Về số lượng: 2 câu chuyện (hoặc 1 câu chuyện, 1 bài thơ), 1 bài miêu tả hoặc cung cấp thông tin.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	
- HS lắng nghe nhiệm vụ tự đọc sách báo ở nhà.
- HS cam kết thực hiện và ghi vào phiếu đọc sách:
+ Tên bài đọc.
+ Nội dung chính.
+ Cảm nghĩ của em.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________
Chiều
Tiết 1: Tiếng Việt 3
Bài viết 1: VIẾT ĐƠN (1 tiết)
(Cấu tạo của đơn)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Hiểu về cấu tạo của lá đơn. 
- Nêu được một số trường hợp cần viết đơn và xác định được người  hoặc cơ quan, tổ chức nhận đơn.
- Phát triển năng lực văn học: Thể hiện đúng hình thức cấu tạo của lá đơn.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học cấu tạo của một lá đơn.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu cấu tạo của một lá đơn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm. 
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Nhận ra được một số việc  cần đề nghị người có trách nhiệm hoặc cơ quan, tổ chức giải quyết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu cho HS cả lớp quan sát hình ảnh của thông báo tuyển thành viên tham gia các câu lạc bộ của trường.
- GV cùng trao đổi với HS về tờ thông báo để dẫn dắt vào bài:
+ Đây là thông báo gì?

+ Em có thích tham gia các câu lạc bộ này không?
+ Em cần làm gì để bày tỏ nguyện vọng tham gia các câu lạc bộ này?
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	


- HS cùng trao đổi với GV tờ thông báo:

+  Thông báo tuyển thành viên tham gia các câu lạc bộ ở trường.
+ HS trả lời theo suy nghĩ

+ Cần viết đơn xin tham gia.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Hiểu về cấu tạo của một lá đơn.
+ Phát triển năng lực văn học: Nhận biết đúng hình thức cấu tạo của lá đơn.
- Cách tiến hành:

	I. Tìm hiểu về cấu tạo của đơn.
1. Nhận xét.
- GV mời 2-3 HS đọc đơn trong SGK.

- GV hỏi: Lá đơn trong bài là do ai viết, ai gửi, nhằm mục đích gì?



- GV mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4: cùng nhau đọc đoạn văn và thảo luận, trả lời 2 câu hỏi:
a. Về hình thức, đơn gồm mấy phần? Mỗi phần có những mục nào?








b. Về nội dung, đơn cần viết những gì?






- GV mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- GV nhận xét, tuyên dương và nêu câu hỏi để rút ra bài học:
+ Đơn có cấu tạo mấy phần?

+ Khi viết đơn cần viết về những nội dung gì?


2. Bài học:
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- 2-3 HS đọc đơn trong SGK, cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- Một số HS  trả lời: Đơn do bạn Chu Hoàng Minh Khôi viết, gửi Ban chủ nhiệm Câu  lạc bộ “Em muốn giỏi Toán” với mục đích xin tham gia câu lạc bộ.
- Lớp tổ chức sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau đọc đơn và thảo luận, trả lời 2 câu hỏi:
a. Đơn gồm có 3 phần:
+ Phần đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ; địa điểm, ngày, tháng, năm viết đơn; tên đơn; tên người hoặc cơ quan, tổ chức nhận đơn.
+ Phần nội dung: Giới thiệu bản thân; trình bày nguyện vọng; lời cam kết.
+ Phần cuối: Chữ kí, họ và tên của người viết đơn.
b. Nội dung đơn:
+ Giới thiệu bản thân: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh (hoặc tuổi); giới tính  (nam, nữ); nơi ở; nơi học (lớp, trường), ...
+ Trình bày nguyện vọng  (lời đề nghị).
+ Lời cam kết (lời hứa); lời cảm ơn.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- 1- 2 HS trả lời: 

+ Đơn gồm có 3 phần: Phần đầu,  phần nội dung,  phần cuối.
+ Trong đơn cần giới thiệu được các thông tin cần thiết của bản thân, trình bày được nguyện vọng và lời cam kết hoặc lời cảm ơn của bản thân.

- 3-4 HS đọc lại bài học.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Củng cố kiến thức về cấu tạo của một lá đơn. 
+ Phát triển năng lực văn học: Thể hiện đúng hình thức cấu tạo của lá đơn.
- Cách tiến hành:

	* Luyện tập.
Bài 1: 
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc theo nhóm 4: Cùng nhau trao đổi thảo luận để kể một số trường hợp em cần viết đơn:
a. Viết đơn trình bày nguyện vọng của em.

b. Viết đơn trình bày  nguyện vọng  của gia đình hoặc lớp em.
c. Giúp bố mẹ viết đơn trình bày nguyện vọng của gia đình hoặc xóm, phố em.
- GV mời các nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
Bài 2: 
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài
- GV tổ chức cho HS làm việc cả lớp, trao đổi về đói tượng gửi đơn của các trường hợp viết đơn ở bài 1.









- GV mời một số HS trình bày.
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.
- Các nhóm tiến hành thảo luận và để kể một số trường hợp em cần viết đơn.
VD:
a. Xin tham gia một câu lạc bộ/  Đơn xin  vào Đội,...
b. Viết  đơn sắp xếp lại nhóm học tập, ...

c. Viết đơn đề nghị làm khu vui chơi cho trẻ em.
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét.


- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS làm việc cả lớp, trao đổi về đói tượng gửi đơn của các trường hợp viết đơn ở bài 1.
+ Đơn trình bày nguyện vọng của em: gửi giáo viên chủ nhiệm/ giáo viên Tổng phụ trách / Ban chủ nhiệm câu lạc bộ,...
+ Đơn trình bày nguyện vọng của nhóm hoặc lớp: gửi giáo viên chủ nhiệm / Ban Giám hiệu nhà trường,..
+ Đơn của gia đình hoặc xóm (phố): gửi tổ trưởng dân phố / trưởng thôn / Ủy ban Nhân dân xã, phường; ...
- Một số HS trình bày.
- Các HS khác nhận xét.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà luyện viết một lá đơn xin tham gia vào một trong các câu lạc bộ của trường mình.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe nhiệm vụ.
- Cam kết thực hiện ở nhà.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
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Tiết 2: Hoạt động trải nghiêm 
CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG EM XANH, SẠCH ĐẸP
DỰ ÁN HÀNH LANG XANH
MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ:
- Tìm hiểu được thực trạng vệ sinh trường, lớp.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lao động trong nhà trường.
- Thực hiện được những việc làm cụ thể giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp. 
- Tích cực tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và của nhà trường. 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau tuần học này, HS sẽ:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lao động trong nhà trường.
   GDQCN: Liên hệ: 
- Quyền và nghĩa vụ tham gia vào các hoạt động văn hóa (do nhà trường, địa phương tổ chức).
2. Năng lực
Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
- Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 
- Cùng chơi Đoán tranh.
- Lập kế hoạch giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp. 
- Thực hiện giữ gìn trường học xanh, sạch đẹp. 
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, trách nhiệm: có ý thức tự lập kế hoạch giữ gìn vệ sinh trường học xanh, sạch, đẹp; có tinh thần làm việc nhóm tích cực và hiệu quả. 
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Phương pháp dạy học
- Hoạt động nhóm, thực hành, trực quan.
- Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
2. Thiết bị dạy học
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp. 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành
- GV mở cho học sinh nghe một video bài hát Giữ gìn vệ sinh trường lớp: 
Bài hát giữ gìn vệ sinh trường lớp - YouTube 
- GV đặt câu hỏi: Bài hát đã gửi tới các em thông điệp gì? 
- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, chốt đáp án: Bài hát thể hiện ý thức giữ gìn vệ sinh chung trong lớp học cũng như ở trong trường học của các bạn nhỏ. 
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Bài hát mở đầu cho bài học tiếp theo của chúng ta. Chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 2 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 3: Cùng chơi Đoán tranh. 
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Nhận ra các khu vực trong trường học. 
b. Cách tiến hành:
-  GV chia lớp thành các nhóm để cùng chơi trò chơi.
[image: ]
- GV giới thiệu trò chơi Đoán tranh và phổ biến luật chơi như sau:  
+ Dán các bức tranh về những khu vực trong trường học lên bảng. GV mở một mảnh ghép ở từng tranh. Các nhóm đoán xem đó là khu vực nào trong trường học.
+ Các nhóm rung chuông giành quyền trả lời. Nhóm nào rung chuông nhanh nhất sẽ được trả lời trước.
+ Nhóm đoán đúng nhiều khu vực nhất là nhóm chiến thắng. 
- GV hướng dẫn các nhóm chơi trò chơi Đoán tranh.
- GV mời một số HS nêu cảm nghĩ khi tham gia trò chơi.  
- GV kết luận: Trong trường có nhiều khu vực khác nhau. Mỗi khu vực có những nét đặc trưng riêng và tiện ích riêng. Cô khen ngợi các em đã nhanh mắt đoán được tên các khu vực trong trường mình. 
Hoạt động 4: Lập kế hoạch giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.  
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Xây dựng được kế hoạch giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp. 
b. Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm:
+ GV chia HS thành các nhóm từ 4 – 6 HS.
+ GV phổ biến nhiệm vụ: Dựa vào kết quả khảo sát thực trạng trong tiết trước, các nhóm thảo luận, xây dựng kế hoạch giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp. 
+ GV hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch theo các ý sau đây:
· Lựa chọn khu vực trong trường.
· Xác định các khu vực cần làm.
· Dự kiến thời gian thực hiện.
· Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết.
· Phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
· Những lưu ý khi thực hiện. 
- GV hướng dẫn HS làm việc cả lớp:
+ GV tổ chức cho các nhóm lên chia sẻ bản kế hoạch của nhóm mình trước lớp.
	KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG

	TỔ 1 
	LỚP 4B 

	Khu vực
	...

	Công việc cần làm
	...

	Thời gian thực hiện
	...

	Dụng cụ cần chuẩn bị
	...

	Phân công nhiệm vụ
	...

	...
	...


+ GV nêu thêm ý kiến cho HS hoàn thiện bản kế hoạch. 
- GV nhận xét và kết luận: Để có thể thực hiện giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp các em cần phải lập kế hoạch chi tiết, cụ thể, rõ ràng. Đây là một việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi để góp phần giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp. Các nhóm hãy cùng nhau thực hiện tốt kế hoạch đã xây dựng. 
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Trò chuyện với người thân về kế hoạch giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp của nhóm em hoặc của nhóm khác mà em thấy thú vị.
	





- HS quan sát video và lắng nghe ca khúc về chủ đề môi trường. 

- HS lắng nghe câu hỏi.

- HS trả lời câu hỏi. 
- HS lắng nghe và tiếp thu. 


- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 










- HS về các nhóm theo hướng dẫn của GV. 









- HS lắng nghe luật chơi. 

- HS quan sát tranh. 







- HS tích cực tham gia vào trò chơi. 

- HS bày tỏ cảm nghĩ sau khi tham gia trò chơi. 
- HS lắng nghe, tiếp thu. 
















- HS trở về nhóm theo phân công của GV.
- HS lắng nghe, thực hiện. 



- HS tiến hành thảo luận và xây dựng kế hoạch. 







- HS chia sẻ kế hoạch trước lớp. Các nhóm khác lắng nghe, đóng góp ý kiến với nhóm bạn. 










- HS lắng nghe, tiếp thu.


- HS lắng nghe, tiếp thu. 







- HS lắng nghe.

- HS vỗ tay tuyên dương những bạn làm tốt và động viên những bạn còn nhút nhát.

- HS lắng nghe.
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Tiết 3: Tiếng Việt (tăng)
ÔN TẬP DANH TỪ, DẤU GẠCH NGANG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Giúp học sinh củng cố kiến thức: Tìm và nhận biết danh từ, biết cách sử dụng danh từ phù hợp trong câu. Tác dụng của dấu gạch ngang.
2. Kỹ năng
- Tìm được danh từ theo yêu cầu
-  Đặt câu được với danh từ hay và sáng tạo
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
3. Thái độ
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Bồi dưỡng tình yêu với cái hay, cái đẹp trong cuộc sống.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Giáo án, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh: Vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Hoạt động khởi động: (5 phút)
* Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
* Cách tiến hành: 

	- Tổ chức trò chơi Truyền điện. Tìm các danh từ chỉ người, chỉ vật, con vật, thời gin và hiện tượng.
- Nhận xét
- GV dẫn dắt và giới thiệu bài học
	- HS tham gia trò chơi


- Lắng nghe

	2. Hoạt động luyện tập (25 phút)
* Mục tiêu: 
+ Tìm và nhận biết danh từ,  tác dụng của dấu gạch ngang.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
* Cách tiến hành:

	Bài 1. Cho đoạn văn sau:
Cậu mèo đã dậy từ lâu
Cái tay rửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng
Mụ gà cục tác như điên
Làm thằng gà trống huyên thuyên một hồi
Cái na đã tỉnh giấc rồi
Đàn chuối đứng vỗ tay cười, vui sao!
Chị tre chải tóc bên ao
Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương
Bác nồi đồng hát bùng boong
Bà chổi loẹt quẹt lom khom trong nhà.
(trích Buổi sáng nhà em - Trần Đăng Khoa)
Em hãy gạch chân dưới các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ trên.
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân, ghi các động từ tìm được ra nháp
- Gọi HS trả lời
- Gọi HS khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, kết luận
Bài 2: Tìm 5 danh từ theo mỗi yêu cầu sau và đặt câu với mỗi từ đó:
a. Trong mỗi từ đều có tiếng sông.
b. Trong mỗi từ đều có tiếng mưa.
c. Trong mỗi từ đều có tiếng mẹ.
d. Trong mỗi từ đều có tiếng tình.
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để thực hiện bài tập
- GV chấm nhanh một số phiếu
- Cho các nhóm đổi chéo phiếu để kiểm tra
- GV nhận xét, kết luận
Bài 3: Xác định công dụng của dấu gạch ngang được sử dụng trong đoạn dưới đây?
Dưới đây là một số loài được cho là lớn nhất trong thế giới động vật:
− Cá voi xanh.
− Voi Châu Phi.
− Hươu cao cổ.
− Lạc đà một bướu.
A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
B. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
C. Nối các từ ngữ trong một liên danh.
D.Không có đáp án nào đúng.
- Cho chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, kết luận
Bài 4: Viết một đoạn văn ngắn nói về những việc nên làm của người học sinh, trong đó có sử dụng dấu gạch ngang để đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS thực hiện vở
- GV thu vở, chấm và nhận xét nhanh 5 HS
	





- HS đọc
- HS thực hiện:
      










- Nhận xét, bổ sung
- Lắng nghe


- HS đọc
- HS thực hiện


- Đổi chéo để kiểm tra bài làm của nhóm bạn




- Lắng nghe


- HS đọc
- HS thực hiện








- Lắng nghe




- HS đọc
- HS thực hiện
- Lắng nghe

	3. Hoạt động vận dụng (5 phút)
- GV yêu cầu HS tự nhận xét về tiết học, về kết quả thực hành của mình và các bạn.
- GV nhận xét về tinh thần, thái độ học tập của lớp.
- Hoàn thành nội dung học tập
	

- Lắng nghe
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Thứ Ba ngày 24 tháng 9 năm 2024
Sáng
Tiết 1: Toán 
TIẾT 12 - BÀI 8: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Luyện tập về đọc, viết các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu)
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Nhận biết giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đã cho và viết số dưới dạng khai triển thập phân
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: HS tích cực, chủ động suy nghĩ để hoàn thành các bài tập
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn về cách đọc, viết các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu)
3. Phẩm chất
- Hình thành sự chăm chỉ, ý thức trách nhiệm đối với bản thân và tập thể, biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong quá trình luyện tập thực hành đọc, viết số có nhiều chữ số (đến lớp triệu) và nhận biết giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đã cho.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động Mở đầu
*Mục tiêu:
- Cho HS ổn định tổ chức đầu giờ, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi kết nối với bài học
- Khởi động: Ôn lại các kiến thức đã học và phát triển được các năng lực: Đọc, viết các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu), nêu được cấu tạo của số đó và viết được số đó thành tổng qua đó HS phát triển được các năng lực đó là năng lực giao tiếp toán học
- Kết nối: Giới thiệu bài mới: Luyện tập
* Cách thực hiện: Tổ chức trò chơi: “Đường đua kì thú”

	1. Khởi động (5’)
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Đường đua kì thú”
* Luật chơi: HS tung xúc xắc và trả lời câu hỏi đọc, viết các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu) trong ô có số tương ứng với số chấm trên xúc xắc.
- GV tổng kết trò chơi và kết nối, ghi tên bài học.
	
- HS tham gia trò chơi
+ Đọc số: 6 803 877
+ Viết số gồm: 3 chục triệu, 5 triêu, 10 chục nghìn, 4 nghìn, 2 đơn vị
+ Viết số: ba trăm linh hai triệu bốn mươi nghìn năm trăm.
- HS viết tên bài vào vở


	B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
*Mục tiêu: 
- Luyện tập về đọc, viết các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu)
- Nhận biết giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đã cho và viết số dưới dạng khai triển thập phân.
- Với các số tròn triệu ta có thể sử dụng đơn vị là triệu để biểu diễn số. 
Ví dụ: 32 000 000: 32 triệu.
- Các NL được phát triển qua hoạt động này gồm: NL giao tiếp toán học, NL tư duy và lập luận toán học

	2. Luyện tập, thực hành
*Bài 1: cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- GV cho HS làm bài cá nhân vào vở bài tập
- Gọi 2 HS lên bảng hoàn thành bài vào bảng phụ












- GV nhận xét, chốt đáp án. 
* Bài 2: nhóm 2
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài nhóm 2 vào phiếu học tập
[image: ]
- 1 nhóm báo cáo kết quả
- H: khoảng cách giữa 2 vạch liền nhau trên tia số thứ nhất là bao nhiêu?
- Để điền đúng các ô trống trên tia số thứ nhất ta làm thế nào?
- H: khoảng cách giữa 2 vạch liền nhau trên tia số thứ hai là bao nhiêu?
- Để điền đúng các ô trống trên tia số thứ nhất ta làm thế nào?
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
*Bài 3: cá nhân – nhóm 2
a. 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- HS chia sẻ nhóm đôi đọc số và cho biết chữ số 7 trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào?
- Gọi 1-2 nhóm lên chia sẻ kết quả, nhóm khác nhận xét








b. 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS phân tích mẫu:
+ Số 9 156 372 gồm mấy triệu, mấy trăm nghìn, mấy chục nghìn, mấy nghìn , mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?
- Hãy viết số 9 156 372 thành tổng các triệu, trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.
- Gv nhận xét cách viết đúng, sau đó yêu cầu HS cả lớp làm các phần còn lại của bài.
- Cho HS làm bài cá nhân vào vở rồi đổi chéo vở trong nhóm bàn kiểm tra kết quả
c. 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Mẫu: 32 000 000 viết là 32 triệu
+ Số 32 000 000 được viết gọn như thế nào?
- Số 32 000 000 viết là 32 triệu là cách viết gọn kết hợp cả chữ số và lời nói, “triệu” lúc này được sử dụng giống như đơn vị
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở
- GV nhận xét, chốt đáp án

	

- HS đọc
- HS làm bài cá nhân

- 2 HS làm bài trên bảng, lớp nhận xét
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- HS lắng nghe


- HS đọc
- HS thảo luận nhóm 2





- 1 nhóm báo cáo kết quả, lớp nhận xét
- 1 000 000

- Đếm thêm 1 000 000

- 10 000

- Đếm thêm 10 000



- HS đọc
- HS chia sẻ nhóm 2:
3 720 598: ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn năm trăm chín mươi tám; chữ số 7 trong số 3 720 598 thuộc hàng trăm nghìn, lớp nghìn.
72 564 000: bảy mươi hai triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn; chữ số 7 trong số 72 564 000 thuộc hàng chục triệu, lớp triệu.
897 560 212: tám trăm chín mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn hai trăm mười hai; chữ số 7 trong số 897 560 212 thuộc hàng triệu, lớp triệu.

- HS đọc

+ Gồm 9 triệu, 1 trăm nghìn, 5 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 7 chục, 2 đơn vị

9 156 372 = 9 000 000 + 100 000 
+ 50 000 + 6 000 + 300 + 70 + 2

- HS lắng nghe


- HS hoàn thành bài vào vở


- Sử dụng đơn vị triệu

- 32 triệu

- HS lắng nghe

- 1 HS lên bảng trình bày, lớp nhận xét

[image: ]


	C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM
* Mục tiêu: 
- HS biết thêm cách đọc số trong 1 số bản tin

	3. Vận dụng, trải nghiệm
* Bài 4: Lớp
- GV gọi HS đọc thông tin trong sách giáo khoa
- Tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm bàn, ghi lại những số mà em đọc được trong 2 bản thông tin.
- Gọi HS báo cáo những số em đọc được trong 2 bản tin
- Em có nhận xét gì về cách viết số trong 2 bản tin đó?

- Để viết số có nhiều chữ số, ta có mấy cách viết số?
*Củng cố, dặn dò:
- Dặn hs chuẩn bị bài tiếp theo: Các số có nhiều chữ số (tiếp theo)
	

- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS thảo luận nhóm và ghi lại các số đọc được

- 2021; 920 000; 66 triệu


- Có số được viết bằng những chữ số; có số được viết gọn bằng cả chữ số và lời nói
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Tiết 2: Toán (tăng)
Tiết 01: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1 000 000
CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ  – Trang 8
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Đọc, viết các số trong phạm vi 100 000 và các số trong phạm vi 1 000 000.
+ Tách được cấu tạo và phân tích số của số có 6 chữ số, viết số thành tổng các số trăm nghìn,  chục nghìn nghìn, trăm, chục và đơn vị .
+ Viết được các số thích hợp trên tia số.
+ Phân tích được giá trị các chữ số thuộc hàng nào, lớp nào.
+ Biết điền các số theo cấu tạo từng hàng.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Vở phát triển năng lực  Toán tập 1; bút, vở nháp,  thước….
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
- HS làm vở Bài tập phát triển năng lực môn Toán 4 tập 1, tuần 2 trang 8,9.
Bài 1: trang 8
- HS làm bài cá nhân. Đáp án
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- Củng cố đọc, viết số trong phạm vi 1 000 000.
- Nhận xét bài làm
Bài 2: trang 8
- HS làm bài cá nhân.
Đáp án
a) Số gồm: 9 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 2 nghìn, 5 trăm và 3 đơn vị.
Viết là: 962 503
Đọc là: Chín trăm sáu mươi hai nghìn năm trăm linh ba.
b) Số gồm: 6 trăm nghìn, 2 chục nghìn, 4 chục và 8 đơn vị.
Viết là: 620 048
Đọc là: Sáu trăm hai mươi nghìn không trăm bốn mươi tám.
c) Số gồm: 3 trăm nghìn, 3 chục nghìn và 3 đơn vị.
Viết là: 330 003
Đọc là: Ba trăm ba mươi nghìn không trăm linh ba.
- Củng cố đọc, viết số trong phạm vi 1 000 000.
- Nhận xét bài làm
Bài 3: trang 8
- HS làm bài cá nhân.
a) 90 303 = 90 000 + 300 + 3
184 001 = 100 000 + 80 000 + 4 000 + 1
705 060 = 700 000 + 5 000 + 60
350 900 = 300 000 + 50 000 + 900
b) 30 000 + 5 000 + 800 + 20 + 9 = 35 829
800 000 + 90 000 + 4 000 + 600 + 50 + 2 = 894 652
198 045 = 100 000 + 90 000 + 8 000 +40 + 5
982 105 = 900 000 + 80 000 + 2 000 + 100 + 5
- Củng cố cấu tạo thập phân của một số trong phạm vi 1 000 000.
 - Nhận xét bài làm
Bài 4: trang 9
- HS làm bài cá nhân.
Đáp án
312 450; 312 460; 312 470; 312 480; 312 490; 312 500.
689 300; 689 400; 689 500; 689 600; 689 700; 689 800.
124 290; 125 290; 126 290; 127 290; 128 290; 129 290.
300 000; 400 000; 500 000; 600 000; 700 000; 800 000.
- Củng cố viết số trong phạm vi 1 000 000.
- Nhận xét bài làm
Bài 5: trang 9
- HS làm bài cá nhân.
Đáp án
Số 603 842: chữ số 6 thuộc hàng trăm nghìn, lớp nghìn.
Số 862 107: chữ số 6 thuộc hàng chục nghìn, lớp nghìn.
Số 375 658: chữ số 6 thuộc hàng trăm, lớp đơn vị.
- Củng cố hàng, lớp trong phạm vi 1 000 000.
- Nhận xét bài làm
C. HĐ vận dụng
- Làm lại bài sai.
ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG
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Tiết 4: Tiếng Việt 5
Bài đọc 02: LÊN RẪY (1 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa. Tốc độ đọc 75-80t/ phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải trong bài. Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài thơ (miêu tả cảnh thiên nhiên tươi đẹp và bạn nhỏ chăm chỉ học tập, lao động).
- Thể hiện giọng đọc diễn cảm phù hợp với nội dung của bài thơ.
- Bước đầu phát triển năng lực văn học qua việc cảm nhận được vẻ đẹp của khu rừng, của nương rẫy và sự đáng yêu của bạn nhỏ trong bài thơ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết chăm chỉ học tập, yêu lao động, hiếu thảo với ông bà cha mẹ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết chăm chỉ học tập, yêu lao động, hiếu thảo với ông bà cha mẹ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS cả lớp xem video “Chanh Leo đã khôn lớn – Em làm việc nhà” để khởi động bài học.
- GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát.
+ Bạn nhỏ Chanh Leo là một người như thế nào?
+ Khi bố mẹ vắng nhà, Chanh Leo đã làm những việc gì để giúp đỡ bố mẹ?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV trao đổi và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát.




+ Chanh Leo là một người rất thích làm việc nhà.
+ Chanh Leo đã rửa bát, quét nhà,…

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa. Tốc độ đọc 75-80t/ phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, nhịp thơ. giọng đọc vui tươi, trong sáng trước vẻ đẹp của rẫy, của núi rừng và niềm vui được giúp mẹ làm rẫy của bạn nhỏ miền núi.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 5 khổ thơ theo thứ tự
- GV gọi 5 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: rẫy, mế, gùi, quấn quýt, giăng,…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
Kìa / Mặt Trời mới ló //
Trên đầu / chị tre xanh //
Sương / giăng đèn ngọn cỏ //
Tia nắng / chuyễn long lanh.//
- GV mời một số HS khá, giỏi đọc toàn bộ bài thơ.
	
- Hs lắng nghe GV đọc bài.


- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.



- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát
- 4 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.




- Một số HS khá, giỏi đọc toàn bộ bài thơ.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải trong bài. Trả lời được các câu hỏi về nội dung của các đoạn thơ, toàn bài thơ.. 
+ Hiểu được đặc điểm của nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ: Chăm chỉ, ham thích lao động, yêu rẫy, yêu rừng, yêu cảnh đẹp thiên nhiên.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV mời 1 HS đọc chú giải trong SGK





- GV nhận xét, tuyên dương và có thể giải thích thêm một số từ ngữ mà tại địa phương HS chưa nắm được.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hoạt động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Bài thơ là lời của ai? Bạn ấy đi đâu?

+ Câu 2: Cảnh vật thiên nhiên trên đường đi đẹp như thế nào?



+ Câu 3: Tìm những từ ngữ thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ khi được giúp mế làm rẫy.


+ Câu 4: Vẻ đẹp của rẫy và khu rừng được tác giả miêu tả qua những hình ảnh nào?





+ Câu 5: Em có cảm nghĩ gì về bạn nhỏ trong bài thơ?


- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV nhận xét và chốt nội dung bài học: 
Bài thơ miêu tả cảnh thiên nhiên tươi đẹp và bạn nhỏ chăm chỉ học tập, lao động.
	
1 HS đọc chú giải:
+ Rẫy: đất trồng trọt ở vùng rừng núi.
+ Mế: mẹ (cách gọi của một số dân tộcthiểu số).
+ Gùi: đồ đan bằng mây, tre, để mang đồ đạc trên lưng.
- HS lắng nghe.


- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:





Câu 1: Bài thơ là lời của một bạn nhỏ ở miền núi. Bạn ấy cùng mẹ đi làm rẫy.
Câu 2: Cảnh vật thiên nhiên trên đường đi rất đẹp: Mặt Trời miws ló trên ngọn tre. Những giọt sương được nắng sớm chiếu vào, như những ngọn đèn giăng trên ngọn cỏ..
Câu 3:  “Mong đợi đến cuối tuần/ Xôn xao hoài bước chân” là những từ ngữ thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ: rất háo hức được cùng mế đi làm rẫy.
Câu 4: Vẻ đẹp của rẫy: bắp trổ cờ non xanh, lúa làm duyên con gái, suối lượn lờ vây quanh. / Vẻ đẹp của khu rừng: đẹp tựa bức tranh, phong lan muôn sắc nở, hoa chuối đỏ thắm, giăng mắc như đèn lồng. Rẫy và khu rừng như một bức tranh rực rỡ, nhiều màu sắc.
Câu 5: Bạn nhỏ trong bài thơ rất đáng yêu, chăm chỉ học tập, ham thích lao động, yêu rẫy, yêu rừng, yêu cảnh đẹp thiên nhiên.
- Một số HS nêu nội dung bài học theo hiểu biết của mình.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Đọc nâng cao.
- GV Hướng dẫn HS học diễn cảm bài thơ: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. Thể hiện giọng đọc vui tươi, trong sáng, phù hợp với nội dung, ý nghĩa của bài thơ. Lưu ý HS cách ngắt nhịp khác nhau giữa các câu thơ trong cùng các khổ thơ để đảm bảo quan hệ ngữ nghĩa - ngữ pháp. VD:
- Kìa / Mặt Trời mới ló //
Trên đầu / chị tre xanh //
Sương / giăng đèn ngọn cỏ //
Tia nắng / chuyễn long lanh.//
- Bao nhiêu ngày / chăm học //
Mong đợi / đến cuối tuần //.
Được giúp mế / làm rẫy //
Xôn xao hoài / bước chân.//
+ GV đọc mẫu diễn cảm.
+ Mời HS tự chọn khổ thơ và luyện đọc theo nhóm bàn.
+ Tổ chức đọc diễn cảm: Mỗi nhóm cử một bạn đọc diễn cảm. 
+ GV mời cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, đồng thời nhắc HS học thuộc lòng 4 khổ thơ đầu.
	
- HS lắng nghe GV hướng dẫn cách đọc diễn cảm.















+ HS lắng nghe GV đọc mẫu diễn cảm.
+ HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.
+ Mỗi nhóm cử một bạn tham gia diễn cảm. 
+ Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
+ HS lắng nghe, ghi nhớ đêt học thuộc lòng 4 khổ thơ đầu

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết chăm chỉ học tập, yêu lao động, hiếu thảo với ông bà cha mẹ.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nhắc học sinh về nhà cần phải biết thực hiện noi theo bạn nhỏ trong bài thơ, luôn chăm chỉ làm việc nhà, thương yêu giúp đỡ người thân trong gia đình.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS cam kết thực hiện.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
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Chiều:
Tiết 1: Tiếng Việt 4
NÓI VÀ NGHE (1 tiết)
KỂ CHUYỆN: TẤM HUY CHƯƠNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Nghe, hiểu và kể lại được câu chuyện Tấm huy chương.
- Biết cách trao đổi với bạn bè về câu chuyện.
- Biết cách nghe, ghi chép vắn tắt nhận xét về cách kể chuyện và về ý kiến của bạn trong trao đổi.
- Phát triển năng lực văn học: cảm nhận được cái hay của câu chuyện và biết thể hiện tình cảm, cảm xúc khi kể chuyện.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết trao đổi với người thân về vẻ riêng của mỗi người trong gia đình.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để kể lại được câu chuyện Tấm huy chương.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu để cảm nhận được cái hay của câu chuyện và biết thể hiện tình cảm, cảm xúc khi kể chuyện; biết sáng tạo khi kể chuyện: chọn ngôi kể, sắp xếp trình tự câu chuyện, sử dụng phương tiện trực quan, trang phục,…
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm; biết hấp dẫn, cuốn hút người nghe khi kể chuyện và trao đổi.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết thông cảm, giúp đỡ, tôn trọng sự khác biệt của mỗi người.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu cho HS quan sát hình ảnh  của Tấm huy chương.
- GV cùng trao đổi với HS:
+ Em có biết đây là gì không?

+ Các tấm huy chương này được dùng làm gì? Ở đâu?

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu thêm cho HS: Ở một số nước, khi tổng kết năm học, nhà trường trao tặng huy chương cho HS đạt thành tích học tập, rèn luyện tốt thay cho giấy khen.
- GV trao đổi và dẫn dắt vào bài mới. 
	- HS quan sát và trao đổi:


+ Đây là hình ảnh về những tấm huy chương.
+ Các tấm huy chương được trao cho các vận động viên thể thao hoặc những người có công lao lớn đối với đất nước.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Nghe, hiểu và kể lại được câu chuyện Tấm huy chương.
+ Phát triển năng lực văn học: cảm nhận được cái hay của câu chuyện và biết thể hiện tình cảm, cảm xúc khi kể chuyện.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Nghe kể. (làm việc chung cả lớp)
- GV kể diễn cảm toàn bộ câu chuyện Tấm huy chương cho cả lớp nghe.
- GV giải nghĩa từ ngữ khó (nếu có).
- GV kể từng đoạn câu chuyện, kết hợp sử dụng câu hỏi trong sơ đồ SGK và mời HS trả lời cá nhân:
[image: ]
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS lắng nghe gv kể chuyện.

- Cả lớp lắng nghe 
- Cả lớp lắng nghe GV kể từng đoạn và trả lời câu hỏi:
+ Bố của Xtác-đi lo lắng thầy giáo không kiên nhẫn giảng dạy cho Xtác-đi vì cậu chậm hiểu.
+ Khi bị các bạn trêu, thái độ của Xtác-đi không tự ái.
+ Khi biết kết quả học tập của con trai, bố của Xtác-đi không tin, phải có thầy giáo xác nhận, ông mới tin.
+ Nhờ cố gắng, Xtác-đi đã đứng thứ hai ở lớp.
- HS lắng nghe.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Biết kể lại được câu chuyện Tấm huy chương. 
+ Biết cách trao đổi với bạn bè về câu chuyện.
+ Phát triển kĩ năng nghe-nói qua đó góp phần phát phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Kể chuyện (Sinh hoạt nhón 4)
1. Kể chuyện trong nhóm:
- GV mời 1 HS đọc bài tập 1, cả lớp đọc thầm.
- GV mời HS thảo luận nhóm 4: Dựa vào sơ đồ và các câu hỏi gợi ý để kể và trao đổi câu chuyện Tấm huy chương.
- Các nhóm kể chuyện trong nhóm với nhau để hoàn thiện câu chuyện.
- GV theo dõi hỗ trợ các nhóm.
1.2. Kể chuyện trước lớp.
- GV mời đại diện các nhóm kể từng đoạn câu chuyện trước lớp.
- Cả lớp nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV mời một số HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
- GV nhận xét tuyên dương.
	

- 1 HS đọc bài tập 1, cả lớp đọc thầm.
- HS thảo luận nhóm 4: Dựa vào sơ đồ và các câu hỏi gợi ý để kể và trao đổi câu chuyện Tấm huy chương.
- Các nhóm kể chuyện trong nhóm với nhau để hoàn thiện câu chuyện.


- Đại diện các nhóm kể từng đoạn câu chuyện trước lớp.
- Cả lớp nhận xét.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
- Một số HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

	Hoạt động 3: Trao đổi về câu chuyện (Sinh hoạt nhóm). 
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4 hoặc 5 cùng nhau suy nghĩ, thảo luận và trả lời các câu hỏi:

a) Điều gì ở cậu bé Xtác-đi khiến các bạn khâm phục?



b) Câu chuyện trên gợi cho em những cảm nghĩ gì?




- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
+ HS HS sinh hoạt nhóm 4 hoặc 5 cùng nhau suy nghĩ, thảo luận và trả lời các câu hỏi:
a) Xtác-đi có nghị lực phi thường trong học tập, học mị lúc, mọi nơi, tập trung cao độ trong học tập; không tự ái khi bị người khác chê, không tự mãn khi được khen.
b) Câu chuyện giúp em rút ra bài học: sự chăm chỉ và quyết tâm sẽ đem đến cho ta những thành công trong học tập. Xtác-đi là một tấm gương chăm học, có quyết tâm cao trong học tập mà mọi người cần noi theo.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn: Biết trao đổi với người thân về vẻ riêng của mỗi người trong gia đình.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu cho HS xem video về thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, người đã kiên trì vượt qua khó khăn để học tập.
- GV nhắc học sinh về nhà cần phải biết thực hiện noi theo tính kiên trì, ham học của bạn Xtác-đi và thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS cam kết thực hiện.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
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Tiết 2+3: Khoa học
BÀI 3: BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC VÀ MỘT SỐ
CÁCH LÀM SẠCH NƯỚC (2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 
Sau bài học này, HS sẽ:
- Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước; sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.
- Thực hiện được và vận động những người xung quanh cùng bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.
- Trình bày được một số cách làm sạch nước; liên hệ thực tế về cách làm sạch nước ở gia đình và địa phương.
- GD bảo vệ môi trường
GDQCN: Liên hệ: 
- Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường (Tích hợp thông qua hoạt động 2. Bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước).
- Quyền được chăm sóc sức khỏe (Tích hợp thông qua hoạt động 3. Một số cách làm sạch nước).
2. Năng lực: 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực vào các trò chơi, hoạt động khám phá kiến thức.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
Năng lực riêng:
- Nêu được một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước; sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.
- Trình bày được một số cách làm sạch nước.
- Quan sát tranh ảnh và các nguồn nước ở địa phương để tìm hiểu về nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước
- Thực tế ở gia đình và địa phương về nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước, sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.
- Thực hiện được và vận động những người xung quanh cùng bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.
3. Phẩm chất: 
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC:
1. Phương pháp dạy học
- Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm. 
- Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
2. Thiết bị dạy học
a. Đối với giáo viên:
- Giáo án, máy tính, tivi.
- Phiếu học tập :
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Nguồn nước bị ô nhiễm ở gia đình, địa phương
	Nguyên nhân
	Tác hại

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Việc cần làm để bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước
	Ý nghĩa của việc làm
	Đã thực hiện

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	


b. Đối với học sinh:
- SHS, VBT.
- Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. PHÂN BỐ THỜI LƯỢNG: 
- Tiết 1: Khởi động đến hoạt động 7.
- Tiết 2: Hoạt động 8.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Tiết 1

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.
b. Cách thức thực hiện: 
- GV chiếu hình ảnh và đặt câu hỏi: Vì sao cá bị chết? 
[image: Nguyên nhân cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ Tây]
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, khuyến khích HS chia sẻ suy nghĩ của mình.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Bài 3 – Bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC
Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm nước và tác hại do nguồn nước ô nhiễm gây ra
a. Mục tiêu:  Nêu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở các hình 1 – 4 trang 13 SGK và tác hại của chúng gây ra.
b. Cách thức thực hiện: 
- GV chia lớp thành các nhóm 4 HS.
- GV yêu cầu các nhóm quan sát hình trong SGK và thảo luận trả lời câu hỏi Quan sát mục 1, 2 SGK trang 13: 
1. Nêu những nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước dưới đây.
2. Theo em, những nguồn nước bị ô nhiễm này gây ra tác hại gì? 
[image: ]
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả trước lớp (1 nhóm trình bày yêu cầu 1; 1 nhóm trình bày yêu cầu 2), các nhóm khác nhận xét.





- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, tuyên dương các nhóm có câu trả lời chính xác.
- GV chiếu hình ảnh và giới thiệu cho HS lí do gây nên: 
[image: Cá chết la liệt tiếp tục tấp vào bờ biển Đà Nẵng - Báo Người lao động]

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Hoạt động 2: Liên hệ ở gia đình và đại phương về tình hình ô nhiễm nước
a. Mục tiêu:  Trình bày được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở gia đình, địa phương em và tác hại gây ra bưởi nguồn nước bị ô nhiễm đó.
b. Cách thức thực hiện: 
- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm sáu.
- GV tổ chức các nhóm thảo luận thực hiện yêu cầu:
Nêu một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở gia đình và địa phương em.
- GV hướng dẫn các nhóm thảo luận và tổng hợp ý kiến vào Phiếu học tập số 1.
	Nguồn nước bị ô nhiễm ở gia đình, địa phương
	Nguyên nhân
	Tác hại

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	


- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm trình bày trước lớp ý kiến đã ghi trong Phiếu học tập số 1, HS khác chú ý lắng nghe và nhận xét. 








- GV nhận xét, bổ sung, hoàn thiện.
D. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC VÀ SỬ DỤNG TIẾT KIỆM NƯỚC
Hoạt động 3: Tìm hiểu về sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước
a. Mục tiêu:  Nêu được sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.
b. Cách thức thực hiện: 
- GV chia lớp thành các nhóm 4 HS.
- GV yêu cầu HS đọc, nghiên cứu thông tin trang 14 SGK: 
+ Nước có vai trò quan trọng đối với sự sống của con người, động vật và thực vật. 
+ Ở nhiều nơi còn thiếu nước sạch.
+ Nước sạch dùng trong sinh hoạt phải qua nhiều bước xử lí nước rất tốn kém. 
+ Nước bị ô nhiễm chứa các chất độc, vi sinh vật gây bệnh cho con người và động thực vật.  
- GV tổ chức các nhóm thảo luận thực hiện yêu cầu: “Hãy tìm thêm lí do phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.”
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả trước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, tuyên dương các nhóm có câu trả lời chính xác.
- GV yêu cầu HS liên hệ ở gai đình và địa phương để trả lời câu hỏi logo ở trang 14 SGK.
“Ở gia đình và địa phương em có những nguồn nước nào bị ô nhiễm? Từ những tác hại do nguồn nước đó gây ra, hãy cho biết vì sai cần phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.”
- GV gọi một HS đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.












- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm trình bày tốt.
E. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Hoạt động 5: Thực hiện và vận dộng những người xung quanh cùng bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước
a. Mục tiêu: Thực hiện và vận dộng những người xung quanh cùng bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước
b. Cách thức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1. Trả lời các câu trắc nghiệm
- GV tổ chức cho HS bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Đâu là nguồn nước sạch?
A. Nước lọc bằng máy                
B. Nước ở cống
C. Nước sông                
D. Nước thải sinh hoạt
Câu 2: Phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm vì
A. Nước có vai trò quan trọng cho sự sống.      
B. Rất nhiều nơi trên thế giới thiếu nước sạch.
C. Nước bị ô nhiễm sẽ gây ra rất nhiều bệnh tật         
D. Cả A, B, C.
Câu 3: Việc làm nào sau đây giúp tiết kiệm nước
A. Hứng nước mưa để tưới cây, rửa xe.
B. Dùng bồn tắm thay vòi hoa sen.
C. Xả tràn nước khi giặt quần áo.          
D. Chơi súng bắn nước mỗi ngày.
Câu 4: Cách không giúp tiết kiệm nước
A. Tận dụng lượng nước còn thừa để làm các việc khác như tưới rau…
B. Luôn lấy lượng nước đủ dùng
C. Để nước chảy tràn ra ngoài khi giặt quần áo
D. Kiểm tra hệ thống ống nước, tránh để rò rỉ nước
Câu 5: Có nên sử dụng nước sông có màu và mùi lạ làm nước sinh hoạt trong gia đình không?
A. Có, nước sông là nước tự nhiên có thể dùng
B. Có, dùng nước có mùi lạ không ảnh hưởng đến cơ thể
C. Nên hỏi người lớn, nếu người lớn đồng ý cho dùng thì vẫn dùng bình thường.
D. Không, có màu, mùi lạ là dấu hiệu của nước bị ô nhiễm
- GV mời HS trả lời, cả lớp nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương HS trả lời đúng.
Nhiệm vụ 2. Thực hiện và vận động những người xung quanh cùng bảo vệ nguồn nước và tiết kiệm nước
- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm bốn.
- GV phát Phiếu học tập số 2 cho HS và yêu cầu thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập.
	Việc cần làm để bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước
	Ý nghĩa của việc làm
	Đã thực hiện

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	


- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm trình bày trước lớp ý kiến đã ghi trong Phiếu học tập số 1, HS khác chú ý lắng nghe và nhận xét. 







- GV nhận xét, bổ sung, hoàn thiện.
- GV yêu cầu HS đọc và suy nghĩ trả lời câu hỏi 2 ở logo luyện tập, vận dụng trang 15 SGK.
Em cần làm gì để vận động những người xung quanh cùng bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.
- GV ưu tiên gọi HS xung phong trả lời, cả lớp nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương HS trả lười đúng.
F. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: MỘT SỐ CÁCH LÀM SẠCH NƯỚC
Hoạt động 6: Tìm hiểu một số cách làm sạch nước
a. Mục tiêu:  Trình bày được một số cách làm sạch nước.
b. Cách thức thực hiện: 
- GV chia lớp thành các nhóm 4 HS.
- GV yêu cầu HS quan sát các hình 10 – 13 trang 15 SGK:
[image: ]- GV tổ chức các nhóm thảo luận thực hiện yêu cầu: “Hãy tìm thêm một số cách làm sạch nước.”
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả trước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, tuyên dương các nhóm có câu trả lời chính xác.
- GV yêu cầu HS liên hệ ở gia đình và địa phương để trả lời câu hỏi logo ở trang 14 SGK.
“Ở gia đình và địa phương em có những nguồn nước nào bị ô nhiễm? Từ những tác hại do nguồn nước đó gây ra, hãy cho biết vì sai cần phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.”
- GV gọi một HS đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.












- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm trình bày tốt.
Hoạt động 7: Thực hành một số cách lọc nước
a. Mục tiêu: HS thực hành được một số cách lọc nước đơn giản.
b. Cách thức thực hiện: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm.
- GV hướng dẫn HS thực hiện thí nghiệm lọc nước bằng bông và lọc nước bằng phèn chua:
1. Lọc nước bằng bông
Chuẩn bị: Hai chai thuỷ tinh không màu, trong đó một chai đựng đầy nước đục; bông, phễu.
Tiến hành:
• Đặt phễu vào chai không chứa nước, lót bông vào phễu, sau đó rót từ từ  số nước đục vào phễu.
• So sánh nước trước và sau khi lọc, cho biết nước nào trong hơn.
2. Lọc nước bằng phèn chua
Chuẩn bị: Một xô đựng 5 lít nước đục; 1 gam phèn chua, que khuấy hai cốc thuỷ tinh trong, không màu, có dán nhãn A và B.
Tiến hành.
• Lấy nước đục trong xô vào cốc A. Đỏ lượng phèn chua đã chuẩn bị vào xô nước rồi khuấy đều. Sau khoảng 30 phút, lấy nước ở phần trên của xô nước vào cốc B.
• So sánh nước ở cốc A và cốc B, cho biết nước ở cốc nào trong hơn.
- GV chiếu video về cách lọc nước bằng phèn chua: 
- GV yêu cầu các nhóm thực hiện thí nghiệm theo hướng dẫn, quan sát và ghi chép lại kết quả. (2 nhóm thực hiện thí nghiệm lọc nước bằng bông và 2 nhóm thực hiện thí nghiệm lọc nước bằng phèn chua)
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả trước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, tuyên dương các nhóm có câu trả lời chính xác.
- GV yêu cầu HS ghi chép và rút ra nhận xét từ kết quả quan sát được.
- GV một số HS trình bày, cả lớp khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương HS trả lời đúng.
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- Ôn tập kiến thức đã học.
- Đọc và chuẩn bị trước tiết sau.
	



- HS quan sát hình, suy nghĩ trả lời câu hỏi mở đầu. 










- HS theo dõi, ghi bài mới.











- HS chia theo nhóm.
- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu.















- Đại diện các nhóm xung phong trình bày:
1. 
+ Hình 1: nước biển bị ô nhiễm do đầu tràn từ tàu. 
+ Hình 2: nước sông bị ô nhiễm do rác thải vứt xuống kênh, mương hoặc sông.
+ Hình 3: nước thải từ nhà máy chưa qua xử lí xả ra môi trường gây ô nhiễm.
+ Hình 4: nước dưới ruộng bị ôn nhiễm do thuốc trừ sâu chứa độc tổ ngắm xuống. 
2. Nguồn nước bị ô nhiễm gây bệnh và làm chết cả, động vật sử dụng.

- HS lắng nghe, sửa bài.

- HS chú ý lắng nghe, tiếp thu.















- HS chia theo nhóm.
- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu.












- Đại diện các nhóm xung phong trình bày.
	Nguồn nước bị ô nhiễm ở gia đình, địa phương
	Nguyên nhân
	Tác hại

	1. Nước ở cánh đồng bị ô nhiễm
	thuốc trừ sâu
	Cá chết

	2. Nước sông có mùi hôi, thối
	chứa nhiều rác thải
	các loài sinh vật dưới nước bị chết.

	…
	
	



- HS chú ý lắng nghe, sửa bài.










- HS chia theo nhóm.
- HS thực hiện theo yêu cầu.



- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu.


- Đại diện các nhóm xung phong trình bày:
+ Nước có vai trò quan trọng trong sinh hoạt, sản xuất.
+ Nước cần cho công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.
...
- HS lắng nghe, sửa bài.

- HS thực hiện theo yêu cầu.
- Đại diện các nhóm xung phong phát biểu:
Ở gia đình và địa phương em có những nguồn nước bị ô nhiễm: Nước sông, ao, kênh, nuóc mưa....
Từ những tác hại do nguồn nước đó gây ra, lí do cần phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước là: 
+ Phải bảo vệ nguồn nước để tránh cho nguồn nước bị ô nhiễm, nhiễm độc gây hại cho con người và sinh vật. 
+ Phải tiết kiệm nước vì không phải nước lúc nào cũng dồi dào, tiết kiệm để sử dụng những lúc cần thiết như hạn hán, sự cố đường dẫn nước. Hơn nữa, có nhiều nơi trên Trái đất này còn bị thiếu nước trầm trọng. 
- HS lắng nghe.









- HS chú ý lắng nghe, thực hiện theo yêu cầu.
























- HS chọn đáp án:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	D
	A
	C
	D








- HS chia theo nhóm.
- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu.







- Đại diện các nhóm xung phong trình bày.
	Việc cần làm để bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước
	Ý nghĩa của việc làm
	Đã thực hiện

	1. Dùng nước giặt quần áo để rửa sân
	Tiết kiệm nước
	

	2. Đổ rác đúng nơi quy định
	Bảo vệ nguồn nước
	

	3. Không đổ hóa chất xuống nước
	Bảo vệ nguồn nước
	

	….
	
	



- HS chú ý lắng nghe, sửa bài.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS xung phong trả lời:
Để vận động những người xung quanh để bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước, em sẽ làm bảng cấm đổ rác ở một số địa điểm không được phép đổ nhưng vẫn thường xuyên bị người dân đổ; tuyên truyền phát động phong trào sử dụng nước tiết kiệm....









- HS chia theo nhóm.
- HS thực hiện theo yêu cầu.










- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu.


- Đại diện các nhóm xung phong trình bày:
+ Dùng ozon khử khuẩn
+ Lắng động nước bằng chum, vại, xô
+ Dùng bình lọc gốm
...
- HS lắng nghe, sửa bài.
- HS thực hiện theo yêu cầu.






- Đại diện các nhóm xung phong phát biểu:
Ở gia đình và địa phương em có những nguồn nước bị ô nhiễm: Nước sông, ao, kênh, nuóc mưa....
Từ những tác hại do nguồn nước đó gây ra, lí do cần phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước là: 
+ Phải bảo vệ nguồn nước để tránh cho nguồn nước bị ô nhiễm, nhiễm độc gây hại cho con người và sinh vật. 
+ Phải tiết kiệm nước vì không phải nước lúc nào cũng dồi dào, tiết kiệm để sử dụng những lúc cần thiết như hạn hán, sự cố đường dẫn nước. Hơn nữa, có nhiều nơi trên Trái đất này còn bị thiếu nước trầm trọng. 
- HS lắng nghe.



- HS chia theo nhóm.
- HS chú ý lắng nghe.





















- HS chú ý quan sát.

- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu.



- Đại diện các nhóm xung phong trình bày:
+ TN1. Nước trong cốc B trong hơn.
+ TN2. Nước trong cốc B trong hơn.
- HS lắng nghe, sửa bài.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS xung phong trả lời:
Ta có thể làm sạch nước bằng cách dùng bông và phèn chua.


- HS chú ý lắng nghe.

- HS rút kinh nghiệm.



- HS thực hiện theo yêu cầu.


	Tiết 2. 

	A. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Hoạt động 8: Liên hệ cách làm sạch nước ở gia đình và địa phương
a. Mục tiêu: HS liên hệ được kiến thức đã học vào thực tế
b. Cách thức thực hiện: 
Nhiệm vụ 2. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
- GV tổ chức cho HS bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Dấu hiệu nào sau đây chứng tỏ nguồn nước không bị ô nhiễm?
A. Có màu, có mùi hôi
B. Không chứa các chất tan có hại cho sức khỏe
C. Có chất bẩn, có màu đục
D. Có chứa các vi sinh vật gây bệnh quá mức cho phép
Câu 2: Cách nào sau đây giúp tiết kiệm nước?
A. Nước sau khi rửa tay có thể dùng để tưới rau.
B. Không khóa vòi nước trong khi đang rửa bát, đánh răng.
C. Sử dụng bồn tắm thay vì dùng vòi hoa sen.
D. Không lấy dư nước so với nhu cầu sử dụng.
Câu 3: Cách nào sau đây không thể dùng để làm sạch nước?
A. Lọc
B. Khử trùng
C. Đun sôi
D. Hòa tan muối ăn vào nước
Câu 4: Phương pháp lọc được dùng để
A. Làm sạch nước chứa chất không tan
B. Làm sạch nước chứa vi khuẩn như nước ở bể bơi
C. Làm sạch nước chứa ít vi khuẩn như nước máy
D. Cả A, B, C
Câu 5: Phương pháp lọc được dùng để
A. Làm sạch nước chứa chất không tan
B. Làm sạch nước chứa vi khuẩn như nước ở bể bơi
C. Làm sạch nước chứa ít vi khuẩn như nước máy
D. Cả A, B, C
 - GV mời HS trả lời, cả lớp nhận xét.




- GV nhận xét, chốt đáp án, tuyên dương các HS trả lời tốt.
Nhiệm vụ 2. Liên hệ cách làm sạch nước ở gia đình và địa phương
- GV chia lớp thành các nhóm 4 HS.
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu trong logo luyện tập, vận dụng trang 16 SGK và thảo luận nhóm:
“Gia đình và địa phương em đã dùng những cách làm sạch nước nào? Nhận xét những cách làm sạch nước đó.”
- GV khuyến khích HS nói ưu điểm và nhược điểm của mỗi cách và trả lời câu hỏi: “Nước sau khi lọc bằng những cách đó có uống được không? Vì sao?”
 - GV gọi một số đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV đánh giá, nhận xét phần trình bày của HS, tuyên dương các HS trả lời tốt.
- GV yêu cầu một HS đọc nội dung kiến thức cốt lõi ở cuối trang 12 SGK.
“• Một số nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước như: rác thải, nước thải, chất thải không qua xử lí từ các khu dân cư, khu chăn nuôi, nhà máy; dầu tràn từ các con tàu....
• Cần bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.
• Một số cách làm sạch nước như: sử dụng các thiết bị lọc nước sử dụng cát, sỏi, than hoạt tính; sử dụng phèn chua, viên lọc nước...
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học theo nội dung:
+ Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước.
+ Bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.
+ Một số cách làm sạch nước.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- Ôn tập kiến thức đã học.
- Đọc và chuẩn bị trước bài sau - Bài 4: Không khí xung quanh ta
	







- HS chú ý lắng nghe. 






















- HS chọn đáp án:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	B
	D
	D
	A
	A



- HS lắng nghe.


- HS chia thành các nhóm.
- HS thực hiện theo yêu cầu.


- Các nhóm chú ý lắng nghe và thực hiện.
- Đại diện các nhóm xung phong trình bày:
Gia đình và địa phương em đã dùng những cách làm sạch nước như: 
	
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	Dùng máy lọc nước
	Nước sạch, dùng nấu ăn, sinh hoạt, uống được
	Tốn kém

	Phèn chua, clorua
	Làm sạch nguồn nước sinh hoạt, dùng tưới tiêu
	Có mùi, hàm lượng hóa chất quá nhiều gây độc


- HS lắng nghe, sửa bài.
- HS thực hiện theo yêu cầu.




- HS chú ý lắng nghe, ghi nhớ.




- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.







- HS chú ý, thực hiện theo yêu cầu của GV.


ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________
Thứ Tư ngày 25 tháng 9 năm 2024
Sáng:
Tiết 1+2: Đạo đức
CHỦ ĐỀ: BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG
BÀI 2: EM BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG ( 2 tiết )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Năng lực điều chỉnh hành vi: 
+ Thể hiện được lòng biết ơn người lao động bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.
+ Nhắc nhở bạn bè, người thân có thái độ, hành vi biết ơn những người lao động.
- Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Bước đầu quan sát, tìm hiểu về các nghề nghiệp quanh em, có các hành vi ứng xử phù hợp trong đời sống hàng ngày thể hiện lòng biết ơn người lao động.
 2. Năng lực chung 
- Tự chủ và tự học: Có ý thức tổng kết và trình bày được những điều đã học; Có ý thức học hỏi thầy cô, bạn bè và người khác để củng cố và mở rộng hiểu biết; Có ý thức học tập và làm theo những tấm gương người tốt.
- Giao tiếp và hợp tác: Tập trung chú ý khi giao tiếp; nhận ra được thái độ của đối tượng giao tiếp; trao đổi thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ chọc tập
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề, sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống. 
3. Phẩm chất 
- Yêu nước: kính trọng, biết ơn người lao động
- Nhân ái: Tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về cách ăn mặc, tính nết và hoàn cảnh gia đình ....
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên 
– SGK, SGV, SBT Đạo đức 4 (Bộ sách Cánh diều).
– Máy tính, ti vi,..
2. Học sinh
- SGK, SBT, đồ dùng học tập 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	             Hoạt động của GV 
	                  Hoạt động của HS 

	1. Khởi động 
* Mục tiêu: 
Thu hút HS, tạo tâm thế cho HS chuẩn bị vào bài học mới. Giúp khơi gợi cảm xúc đạo đức, khai thác kinh nghiệm với các chuẩn mực đạo đức để kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá tri thức mới.
* Cách thực hiện:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Nghề gì?” (Phụ lục 1)
- Cho HS xem các đồ dùng, dụng cụ liên quan đến nghề nghiệp và yêu cầu HS đoán tên nghề nghiệp đó.
- Mời HS giới thiệu nghề nghiệp của cha mẹ mình. Sau đó dẫn dắt giới thiệu vào bài học. 
2. Khám phá 
HĐ 1: Đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi
* Mục tiêu
- Giúp HS biết tôn trọng và biết ơn những người lao động.
* Cách thực hiện:
- YC HS đọc câu chuyện 
- YC HS thảo luận nhóm đôi trong thời gian 2 phút trả lời câu hỏi a: Vì sao một số bạn trong lớp lại cười khi nghe bạn Hà kể về công việc của bố mẹ mình?
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.


· GV đặt câu hỏi mở rộng: 
+Cô giáo có hành động và lời nói gì với bạn Hà?





+Cô giáo đã có thái độ như thế nào đối với người lao động trong lời nói của cô đối với bạn Hà?
+Nếu em là bạn cùng lớp với Hà, em sẽ làm gì trong tình huống đó? Vì sao?
- Giáo viên lắng nghe câu trả lời và nhận xét, tuyên dương, định hướng suy nghĩ cho các em.
Gọi 1 Hs đọc câu hỏi b: Chúng ta nên có thái độ như thế nào với người lao động ?
- Gọi học sinh trả lời
- Mời nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương
HĐ 2 : Quan sát tranh và thực hiện yêu cầu
* Mục tiêu: 
- Giúp HS biết nêu những lời nói, những việc làm thể hiện lòng biết ơn người lao động 
* Cách thực hiện:
- GV yc HS thảo luận nhóm 4 quan sát tranh  và thực hiện yêu cầu a. Hãy nêu những lời nói, việc làm thể hiện lòng biết ơn người lao động trong các tranh trên?
- GV mời đại diện nhóm trả lời câu a ( một nhóm phát biểu về 1 tranh)
[image: ]
[image: ]
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương
- Gv: em cần lưu ý gì trong lời nói và thái độ khi ứng xử với người lao động?
- Gv nhận xét, tuyên dương
- Gv nêu câu hỏi b: Em hãy kể thêm các biểu hiện của sự biết ơn đối với người lao động?


- GV: “Qua bài học hôm nay các em thể hiện lòng biết ơn người lao động bằng cách nào?”





- GV nhận xét, tuyên dương, chốt ý đúng. 
- Cho học sinh xem video về một số nghề:
https://drive.google.com/file/d/15b6r-iOv--fN7HjV4qtfpTmziKoUnJHE/view?usp=sharing
- Chuyển ý qua tiết 2
3. Luyện tập (tiết 2)
HĐ 1: Em đồng tình hay không đồng tình với lời nói, việc làm của bạn nào sau đây? Vì sao?
* Mục tiêu:
Thể hiện được thái độ đồng tình hay không đồng tình với những lời nói và việc làm của các bạn.
* Cách thực hiện: 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng”.
- GV phổ biến luật chơi: Học sinh quan sát từng tranh, đọc thông tin nhanh, trong thời gian 15 giây suy nghĩ và giơ thẻ mặt cười nếu đồng tình, mặt mếu nếu không đồng tình. Những bạn trả lời đúng hết 4 lượt chơi sẽ được tuyên dương, những bạn trả lời chưa đúng sẽ bị phạt khi kết thúc trò chơi.( Gv lựa chọn hình phạt vui như: múa theo lời bài hát, làm động tác minh họa vệ một nghề nào đó để các bạn đoán,…)
- Gv chiếu từng tranh học sinh giơ thẻ
[image: ]
- Gv nhận xét, tuyên dương và yêu cầu một số học sinh giải thích lí do vì sao đồng tình?
HĐ 2: Xử lí tình huống 
* Mục tiêu
- Giúp HS biết đưa ra cách ứng xử khi dùng lời nói và hành động đối với người lao động
* Cách thực hiện
– GV yêu cầu HS đọc tình huống trong SGK và trả lời câu hỏi: 
+ TH1: Nếu biết việc làm của An em sẽ ứng xử như thế nào?
+ TH2: Nếu là Hằng, em sẽ ứng xử như thế nào? 
+ TH3 : Nếu là Ngân, em sẽ ứng xử như thế nào? 
- GV chia lớp thành các nhóm 4, các nhóm bốc thăm chọn tình huống, thảo luận xử lí tình huống trong thời gian 3 phút
– Mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét (ưu tiên các nhóm có cùng tình huống nhận xét trước, thông qua đó Gv kiểm tra được kết quả thảo luận của nhóm)

















- GV nhận xét, rút ra cách xử lí phù hợp, hay.
4. Vận dụng
HĐ 1: Hãy chia sẻ với bạn bè, người thân về những lời nói, việc làm thể hiện sự biết ơn của em với người lao động 
* Mục tiêu
- Học sinh chia sẻ được với bạn bè, người thân về những lời nói, việc làm thể hiện sự biết ơn của em với người lao động 
* Cách thực hiện
- GV cho HS thảo luận nhóm 2 thảo luận nội dung vận dụng
- GV nhận xét, tuyên dương
HĐ 2: Em hãy nhắc nhở bạn bè, người thân thực hiện lời nói, việc làm thể hiện lòng biết ơn người lao động
* Mục tiêu: 
- Biết tự ý thức cho bản thân và nhắc nhở mọi người xung quanh mình phải ứng xử với người lao động bằng lời nói và việc làm phù hợp.
* Cách thực hiện
- GV yêu cầu học sinh ghi lại những việc em đã làm để để nhắc nhở bạn bè, người thân thực hiện lời nói, việc làm thể hiện lòng biết ơn người lao động.
- Học sinh chia sẻ lại kết quả ở tuần học sau.
- GV cho HS đọc lời khuyên trong SGK
- Gv hỏi học sinh về ý nghĩa của lời khuyên đó?
- Gv nhận xét, chốt ý đúng: Câu ca dao ca ngợi và khẳng định giá trị của hạt gạo, cũng như sự vất vả của người lao động làm ra hạt gạo. Nhắc nhở chúng ta phải quý trọng thành quả lao động và những người lao động chân chính đã đem lại lợi ích cho đời sống.
*  Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
- GV nhắc nhở HS:
+ Thể hiện được lòng biết ơn người lao động bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. 
+ Nhắc nhở bạn bè, người thân có thái độ, hành vi biết ơn những người lao động.
+Thực hiện nhiệm vụ ở phần vận dụng và chia sẻ ở tiết học sau.
+ Đọc trước Bài 3 – Em nhận biết sự cảm thông, giúp đỡ người khó khăn (SHS tr.13).
	




- HS tham gia trò chơi













- HS đọc, cả lớp đọc thầm

- Học sinh thảo luận nhóm và trả lời




- Học sinh trình bày: Một số bạn cười vì nghe bạn Hà nói về nghề nghiệp bố mẹ bạn ấy là lao công vì nghĩ đó là nghề thấp kém.
- Cô giáo đã bước đến bên Hà, âu yếm đặt tay lên vai Hà. Cô nói với Hà: “Cảm ơn bố em mẹ, những người lao động đã giữ gìn cho thành phố của chúng ta luôn sạch đẹp. Không có nghề nào là tầm thường, chỉ có những kẻ lười biếng, vô công rồi nghề mới đáng xấu hỏi.”
- Cô có thái độ biết ơn đối người lao động và không xem thường người lao động. 
- Học sinh trả lời theo ý hiểu






- Học sinh đọc câu b
- HS:  Chúng ta nên có thái độ tôn trọng và biết ơn người lao động 






- Học sinh thảo luận nhóm 4 trong thời gian 4 phút

- HS đại diện nhóm trả lời:
Tranh 1: Nhắc nhở bạn không nên viết, vẽ vào sách để có thể cho các em lớp sau sử dụng được nhằm tiết kiệm công sức lao động và của cải.
Tranh 2: Biết nói lời động viên, khen ngợi đối với những gì mà người lao động quanh em đã làm, cống hiến.
Tranh 3: Biết nói lời cảm ơn đối với việc làm của người lao động đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình em.( nói lời cảm ơn với chú phục vụ bàn)
Tranh 4: Biết làm những việc phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ người lao động.



- Hs trả lời:
- Lời nói: dùng từ cảm thán cuối câu: ạ, nhé.
- Hành động: vui vẻ, nhẹ nhàng, lễ phép

- Hs nêu:
+ Cúi chào cô lao công dọn vệ sinh trên đường phố 
+  Giúp cô bán chè dạo đẩy xe dạo với thái độ vui vẻ
- HS phát biểu ý kiến cá nhân:
Cần thể hiện lòng biết ơn người lao động bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi như: giữ gìn đồ dùng học tập, chào hỏi lễ phép, quý trọng sản phẩm lao động, giúp đỡ người lao động,...








- HS lắng nghe luật chơi 









- HS giơ thẻ
+ Đồng tình với hành động và lời nói ở tranh 1, 2, 3. Vì đã thể hiện sự lễ phép và biết ơn người lao động của các bạn nhỏ.
+ Không đồng tình với tranh 4. Vì bạn đã lãng phí đồ ăn, lẵng phí công sức của người chế biến đồ ăn.
















- HS đọc tình huống




- Đại diện nhóm bốc thăm tình huống và thảo luận.

- Đại diện các nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét.
Dự kiến sản phẩm
+ TH 1: Em sẽ nói với An lấy dụng cụ gọt bút chì gọt phần bị gãy và dùng tiếp. Tránh lãng phí tiền mua đồ dùng học tập.
+ TH2: Nếu là Hằng em sẽ bảo các bạn dừng hành động nhại lại giọng của cô bán bánh giò, làm như vậy là thiếu lịch sự, mỗi người có nghề nghiệp và  đóng góp khác nhau cho xá hội, cần tôn trọng người bán hàng.
+ TH3 : Nếu là Ngân em sẽ giải thích cho e Ngọc hiểu : “ Bác sĩ tuy làm em đau nhưng là đang bảo vệ sức khỏe cho em giúp em khỏe mạnh hơn, em phải biết ơn bác sĩ đã chữa bệnh cho em và mọi người”
- Học sinh lắng nghe




- 1 bạn hỏi, 1 bạn trả lời và ngược lại :
Hỏi:  Bạn đã ứng xử như thế nào để thể hiện lòng biết ơn và kính trọng người lao động?
TL:
+ Mỗi khi được cô phục vụ quán ăn đưa phần ăn cho mình, thì mình nói “ cháu cảm ơn ạ!”
+ Nếu thức ăn có không vừa miệng mình vẫn ăn hết không bỏ thừa.
+ Mình sẽ ăn hết cơm có trong bát, không bỏ phí hạt nào.
+ Khi bác đưa thư đến gửi thư cho mẹ, mình nhận thay và nói “ Cháu cảm ơn bác ạ!
· Học sinh nêu
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Chiều:
Tiết 1: Toán 
TIẾT 13 - BÀI 9: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ. TIÉT 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: So sánh được các số có nhiều chữ số 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Biết cách so sánh các số có nhiều chữ số trong 2 trường hợp hai số không cùng số chữ số và hai số có cùng số chữ số.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: HS tích cực, chủ động suy nghĩ để hoàn thành các bài tập
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn về cách so sánh các số có nhiều chữ số.
3. Phẩm chất
- Hình thành sự chăm chỉ, ý thức trách nhiệm đối với bản thân và tập thể, biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong quá trình luyện tập thực hành so sánh các số có nhiều chữ số.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: Ti vi, máy tính.
- Học sinh: SHS, vở bài tập, bộ đồ dùng toán 4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động Mở đầu
*Mục tiêu:
- Cho HS ổn định tổ chức đầu giờ, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi kết nối với bài học
- Khởi động: Ôn lại các kiến thức đã học và phát triển được các năng lực: đọc, viết các số có nhiều chữ số, qua đó HS phát triển được các năng lực đó là năng lực giao tiếp toán học
- Kết nối: Giới thiệu bài mới: So sánh các số có nhiều chữ số
* Cách thực hiện: Tổ chức trò chơi: “Hái sao”

	1. Khởi động (5’)
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Hái sao”
*Luật chơi: Chia lớp thành 2 đội chơi, mỗi đội sẽ lần lượt hái những ngôi sao và trả lời câu hỏi, mỗi 1 câu trả lời đúng đội đó giành được 10 điểm, trả lời sai không được điểm và đội còn lại được trả lời và chọn sao.


- GV tổng kết trò chơi và tuyên dương đội thắng cuộc.
*Kết nối:
- Gv chiếu màn hình cho HS : 
[image: ]
- Yêu cầu HS quan sát và đọc thông tin trong tranh.
- Làm thế nào để ta biết được năm 2019 số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bằng phương tiện nào nhiều nhất?
- Bài học hôm nay sẽ giúp các con giải quyết câu hỏi này, cô trò mình cùng tìm hiểu bài học hôm nay: So sánh các số có nhiều chữ số.
- GV ghi bảng tên bài.
	
- HS tham gia trò chơi
+ Đọc các số: 90 050 115: chín mươi triệu không trăm năm mươi nghìn một trăm mười lăm.
+ Viết số sau thành tổng: 23 917 002
23 917 002 = 20 000 000 + 3 000 000 + 900 000 + 10 000 + 7 000 + 2
+ Viết số gồm: 8 chục triệu, 5 trăm nghìn, 3 nghìn, 2 chục, 4 đơn vị: 
80 503 024
+ Viết số : 1 tỉ: 1 000 000 000


- HS quan sát







- HS đọc thông tin

- Cần so sánh số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trên các phương tiện có trong bảng.




- HS ghi bài vào vở

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
*Mục tiêu: 
- So sánh được các số có nhiều chữ số trong cả 2 trường hợp: so sánh 2 số có số chữ số khác nhau và so sánh 2 số có số chữ số bằng nhau.
- Các NL được phát triển qua hoạt động này gồm: NL giao tiếp toán học, NL tư duy và lập luận toán học

	2. Hình thành kiến thức mới
a. So sánh hai số không có cùng số chữ số:
- GV đưa ví dụ: 
So sánh 264 115 và 3 366 967
- H: Em có nhận xét gì về số chữ số của 2 số trên?
- Theo em, số nào lớn hơn?
- Gv nhận xét đưa kết luận: 
264 115 < 3 366 967 (vì 6 chữ số ít hơn 7 chữ số)
- Muốn so sánh hai số không có cùng số chữ số ta làm thế nào?
[image: ]
a. So sánh hai số có cùng số chữ số:
- GV đưa ví dụ: 
So sánh 217 466 và 213 972
- H: Em có nhận xét gì về số chữ số của 2 số trên?
- HS phân tích số theo bảng ghi các hàng từ hàng trăm nghìn đến hàng đơn vị.



- Em hãy so sánh từng cặp số trên cùng 1 hàng tính từ trái sang phải của 2 số trên và rút ra kết luận?
- GV nhận xét, kết luận:
[image: ] 
- Từ ví dụ trên, theo em, muốn so sánh hai số có cùng số chữ số, ta so sánh như thế nào?




- GV nhận xét, đưa ra quy tắc so sánh hai số có cùng số chữ số:
[image: ]
	


- HS quan sát

- Số 264 115 có 6 chữ số và 3 366 967 có 7 chữ số
- 264 115 < 3 366 967



- HS trả lời: Trong hai số không có cùng số chữ số, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn, số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.


- HS quan sát

- Đều cùng có 6 chữ số

[image: ]

- Ở hàng nghìn có 7 > 3 nên số 
217 466 > 213 972.

- HS lắng nghe




- Muốn so sánh hai số có cùng số chữ số, ta lần lượt so sánh từng cặp chữ số trên cùng một hàng (kể từ trái sang phải), cho đến khi xuất hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau. Ở cặp chữ số đầu tiên đó, chữ số nào lớn hơn thì số chứa chữ số đó lớn hơn.


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
*Mục tiêu: 
- So sánh được các số có nhiều chữ số trong cả 2 trường hợp hai số không cùng số chữ số và hai số có cùng số chữ số.
- Sắp xếp được các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.
- Các NL được phát triển qua hoạt động này gồm: NL giao tiếp toán học, NL tư duy và lập luận toán học

	3. Luyện tập, thực hành
*Bài 1: cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân 
- Gọi 1 HS điền bảng, lớp nhận xét
- GV nhận xét chốt đáp án
[image: ]
*Bài 2: cá nhân 
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- HS làm bài vào vở bài tập rồi trao đổi kết quả với bạn cùng bàn
- Gọi 1-2 nhóm báo cáo kết quả, lớp nhận xét








- GV nhận xét, chốt đáp án
	

- HS đọc
- HS làm bài
- 1 HS lên bảng, lớp nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát





- HS đọc 
- HS làm bài vài vở

- 1-2 nhóm báo cáo kết quả, lớp nhận xét
[image: ]
[image: ]- - HS lắng nghe

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM
* Mục tiêu
- Ôn tập lại cách so sánh các số có nhiều chữ số

	4. Vận dụng, trải nghiệm
- Đọc số tiền trên hoá đơn điện tháng 6 và 7 rồi so sánh số tiền điện giữa 2 tháng

[image: ]
 
[image: ]
- Em có nhận xét gì về số tiền trên mỗi hoá đơn tiền điện? Nêu 1 số cách tiết kiệm điện trong mùa hè?
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài tiết học sau.
	
- HS thực hiện
+ Số tiền điện tháng 6 là: một triệu năm trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm mười sáu đồng.
+ Số tiền điện tháng 7 là: một triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn chín trăm năm mươi bảy đồng.
+ Số tiền điện tháng 7 nhiều hơn số tiền điện tháng 6 (1 581 216 < 1 665 957)
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Tiết 2: Tiếng Việt 6
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 
DANH TỪ CHUNG, DANH TỪ RIÊNG (1TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Phân biệt được danh từ chung và danh từ riêng, biết đặc điểm của danh từ riêng khi viết (viết hoa theo quy định). 
- Nhận biết được các danh từ chung, danh từ riêng trong câu.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Sử dụng danh từ chung, danh từ riêng khi nói và viết.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh từ chung, danh từ riêng; vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát: “Xe lửa Bob – Bài hát danh từ”.
- GV cùng trao đổi với HS về nội dung câu chuyện để dẫn dắt vào bài:
+ Các bạn nhỏ trong bài hát đang tìm hiểu về việc gì?
+ Các bạn đã xác định danh từ như thế nào?

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	

- HS cùng trao đổi với GV về nội dung câu chuyện trong bài hát:
+ Các bạn nhỏ trong bài hát đang tìm hiểu về danh từ.
+ Các bạn xác định danh từ là tên con người, địa điểm và đồ vật.
+ HS trả lời theo suy nghĩ
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Phân biệt được danh từ chung và danh từ riêng, biết đặc điểm của danh từ riêng khi viết (viết hoa theo quy định). 
+ Nhận biết được các danh từ chung, danh từ riêng trong câu.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Nhận xét. (Sinh hoạt nhóm 2).
Bài 1: Tìm danh từ trong câu
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- Cả lớp sinh hoạt nhóm 2, cùng đọc thầm bài, thảo luận và tìm các danh từ trong câu sau:
Lớp Minh có thêm học sinh mới. Đó là một cô bạn có cái tên rất ngộ: Thi Ca.
(Nguyễn Thị Kim Hòa)
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
Bài 2. Những danh từ nào ở câu trên được viết hoa? Vì sao?
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
- Cả lớp sinh hoạt nhóm 2, cùng đọc thầm bài, thảo luận và tìm những danh từ được viết hoa trong bài tập 1, giải thích vì sao những danh từ đó được viết hoa.





- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- Cả lớp cùng đọc thầm bài và tìm các từ chỉ sự vật trong các câu sau:

+ Các danh từ trong câu là: lớp, Minh, học sinh, cô bạn, tên, Thi Ca.

- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
- Cả lớp sinh hoạt nhóm 2 cùng đọc thầm, thảo luận bài và tìm những danh từ được viết hoa trong bài tập 1, giải thích vì sao những danh từ đó được viết hoa.
+ Những danh từ được viết hoa: Minh, Thi Ca.
+ Những danh từ này được viết hoa vì chúng là tên riêng của người.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	Hoạt động 2: Rút ra bài học (làm việc cung cả lớp)
- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt HS đưa ra kiến  thức mới về danh từ chung, danh từ riêng:
+ Trong số những danh từ các em mới tìm được, Minh, Thi Ca là danh từ riêng; những danh từ còn lại là danh từ chung. Vậy, danh từ chung là gì, danh từ riêng là gì?
+ Danh từ riêng được viết khác danh từ chung như thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương và rút ra ghi nhớ:
+ Danh từ chung là tên của một loại sự vật.
+ Danh từ riêng là tên riêng của sự vật. Danh từ riêng được viết hoa.
- GV mời HS đưa ra  một số ví dụ về danh từ chung và danh từ riêng.
- GV nhận xét, kết luận.
	

- Hs lắng nghe câu hỏi.


- Một số HS trả lời theo hiếu biết của mình.



- 2-3 HS nhắc lại ghi nhớ, cả lớp đọc thầm theo.




- HS đưa ra  một số ví dụ về danh từ chung và danh từ riêng.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được các danh từ chung, danh từ riêng trong câu, trong đoạn.
- Cách tiến hành:

	Bài tập 1: Tìm danh từ chung, danh từ riêng. (Sinh hoạt nhóm 4)
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài 1.
- GV mời HS làm việc theo nhóm 4: cùng nhau đọc yêu cầu bài, thảo luận và tìm danh từ trong câu sau và xếp chúng thành hai nhóm: danh từ chung, danh từ riêng:
Bố mẹ và chị xuống Phiêng Quảng làm ruộng. Hôm nay, A Lềnh chở ngô xuống cho bố mẹ. (Tô Hoài)
[image: ]
- GV mời các nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- Các nhóm tiến hành thảo luận và và tìm danh từ trong câu sau:


+ Danh từ chung: bố mẹ, chị, ruộng, hôm nay, ngô.
+ Danh từ riêng: Phiềng Quảng, A Lềnh.

- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài tập 2: Viết đoạn văn và chỉ ra các danh từ chung, danh từ riêng trong đoạn văn. (làm việc cá nhân)
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc cá nhân, viết vào vở đoạn văn và chỉ ra các danh từ chung, danh từ riêng trong đoạn văn.















- GV thu vở chấm một số bài, nhận xét, sửa sai và tuyên dương học sinh.
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- HS làm bài vào vở.
VD: Em sinh ra và lớn  lên ở Hà Tĩnh. Quê em nổi tiếng với những ngọn núi, con sông kì vĩ, nên thơ, gắn  với lịch sử hào hùng của dân tộc. Nhắc đến Hà Tĩnh không thể không nhắc đến núi Hồng, sông Lam, đến Ngã Ba Đồng Lộc, đến phà Linh Cảm, bến Tam Soa, đến Đèo Ngang, Vũng Áng. Em rất tự hào về quê hương mình. Em sẽ quyết tâm phấn đấu học tập tốt để trở thành một người con ưu tú của quê hương.
+ Các dan h từ chung: quê, ngọn núi, con sông, lịch sử, dân tộc, núi, sông, bến, phà, quê hương, người con.
+ Các danh từ riêng: Hà Tĩnh, Hồng, Lam, Ngã Ba Đồng Lộc, Linh Cảm, Tam Soa, Đèo Ngang, Vũng Áng.
- HS nộp vở để GV chấm bài, đánh giá.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
+ GV chuẩn bị một số từ ngữ về danh từ chung, danh từ riêng để lẫn lộn trong hộp.
+ Chia lớp thành 2 nhóm, của một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu)
+ Yêu cầu các thành viên trong mỗi nhóm lần lượt tìm và phân loại những từ ngữ là danh từ chung, danh từ riêng có trong hộp thành 2 loại (danh từ chung và danh từ riêng) rồi đưa lên dán trên bảng. Đội nào tìm được nhiều hơn sẽ thắng cuộc.
- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.





- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.




- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
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Tiết 3: Tiếng Việt (tăng) 
ÔN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN VỀ MỘT NHÂN VẬT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
- Viết được đoạn văn viết về một nhân vật trong câu chuyện hoặc hay một bộ phim hoạt hình mà em đã xem.
- Có kĩ năng sửa chữa và hoàn thiện dàn ý đoạn văn.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các từ ngữ, cách diễn đạt, cách thể hiện nhận xét và tình cảm đối với nhân vật.
- Năng lực tự chủ và tự học: Viết đoạn văn về một nhân vật trong truyện hay một bộ phim hoạt hình mà em đã xem.
Năng lực văn học:
 - Thể hiện được cảm nghĩ của bản thân về nhân vật và nội dung câu chuyện. 
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ và trách nhiệm thông qua việc học tập.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 
1. Phương pháp dạy học
- Đàm thoại, dạy học thông qua hệ thống.
2. Hình thức tổ chức dạy học
- Hoạt động độc lập, hoạt động nhóm, hoạt động lớp.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
a. Đối với giáo viên: Giáo án, máy tính, ti vi.
b. Đối với học sinh: Vở viết.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS từng bước làm quen với bài học.
b. Cách tiến hành
* Kiểm tra bài cũ
- GV mời đại diện 1 - 2 HS nhắc lại dàn ý (cách sắp xếp ý) trong một đoạn văn về một nhân vật.
- GV nhận xét, đánh giá và khích lệ HS.
* Giới thiệu bài
- GV sử dụng sơ đồ quy tắc Bàn tay giúp HS nắm được yêu cầu cần đạt của bài học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Hoạt động 1: Viết đoạn văn
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS hãy viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về một nhân vật trong một câu chuyện hay một bộ phim hoạt hình mà em đã xem.
b. Cách tiến hành
- GV yêu cầu HS viết đoạn văn vào vở.
- GV theo dõi, hỗ trợ HS trong quá trình viết.
Hoạt động 2: Giới thiệu, chỉnh sửa bài viết
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS giới thiệu, chỉnh sửa để hoàn chỉnh bài viết của mình.
b. Cách tiến hành
- GV mời 2 – 3 HS đọc đoạn văn của mình. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá về bài làm của HS. 
- GV góp ý và yêu cầu HS hoàn chỉnh đoạn văn của mình.
* CỦNG CỐ
- GV yêu cầu HS tự nhận xét về tiết học, về kết quả thực hành của mình và các bạn.
- GV nhận xét về tinh thần, thái độ học tập của lớp.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Tìm đọc thêm một số câu chuyện liên quan đến chủ điểm Chân dung của em.
	




- HS nhắc lại kiến thức đã học.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới. 



- HS đọc đề bài.



- HS thực hiện.
- HS chú ý lắng nghe.


- HS nộp bài viết để GV đọc và nhận xét.

- HS lắng nghe, thực hiện.
- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe, thực hiện.


ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
________________________
Thứ Năm ngày 26 tháng 9 năm 2024
Chiều:
Tiết 1: Toán 
Bài 09: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- So sánh được các số có nhiều chữ số 
- Vận dụng được các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động  thực hiện được so sánh được các số có nhiều chữ số.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1:So sánh các số sau:126518 và  64881.
+ Câu 2: Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 1254254; 1254452; 2154452; 2154552.
+ Câu 3: Xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:  2254254; 2254452; 2154452; 2154552.
+ Câu 4: Hãy nêu quy tắc so sánh.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- Trả lời:
126518 >  64881.

- HS thực hiện.


- HS thực hiện.


- HS nêu.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ So sánh được các số có nhiều chữ số 
+ Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
- Cách tiến hành:

	Bài 3: Sinh hoạt nhóm 2.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV mởi cả lớp sinh hoạt nhóm 2, cùng nhau thảo luận và tìm:
[image: ]
-GV mời đại diện nhóm trình bày.
-GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- HS làm theo nhóm 2.

+ số bé nhất: 87 546 299
+ số lớn nhất: 320 676 934
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài 4: Sinh hoạt nhóm 4.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4.
- GV mởi cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và giải quyết bài toán sau:
[image: ]
-GV mời đại diện nhóm trình bày.
-GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
- HS làm theo nhóm 4.

[image: ]
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài 5: Sinh hoạt nhóm 2.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV mởi cả lớp làm bài ca nhân:
[image: ]
-GV mời HS trình bày.
-GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- HS làm bài.
[image: ]
- HS trình bày.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức: So sánh đường kính của trái đất với các hành tinh khác.
[image: ]
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Bán kính trái đất lớn hơn: 
    Sao Thủy; Sao Kim; Sao Hỏa.
+ Bán kính trái đất bé hơn:
sao Mộc; sao Thổ; sao Thiên Vương; sao Hải Vương


- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
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Tiết 2: Tiếng Việt 7
BÀI VIẾT 2: LUYỆN TẬP VIẾT ĐƠN (1 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Viết được đơn xin tham gia một hoạt động hoặc đon xin nghỉ học (nguyện vọng cá nhân), đơn đề xuất nguyện vọng của tổ hoặc của lớp (nguyện vọng tập thể).
- Có kĩ năng sửa chữa và hoàn thiện đơn đã viết.
- Phát triển năng lực văn học: biết sử dụng từ ngữ phù hợp khi viết đơn.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Thể hiện được nguyện vọng cá nhân hoặc tập thể vào nội dung lá đơn, trình bày đúng hình thức lá đơn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng viết lá đơn, hoàn thành nhiệm vụ theo cách của mình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Khi viết đơn cần làm gì?



+ Câu 2: Một lá đơn được trình bày như thế nào?
+ Câu 3: Kể tên một số lá đơn em đã làm hoặc biết đến?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng tranh minh họa hoặc dựa vào trò chơi để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:  Trong đơn cần giới thiệu được các thông tin cần thiết của bản thân, trình bày được nguyện vọng và lời cam kết hoặc lời cảm ơn của bản thân.
+ Đơn được trình bày gồm có 3 phần: Phần đầu,  phần nội dung,  phần cuối.
+ HS trả lời. (Đơn xin nghỉ học, đơn xin vào đội TNTP, đơn xin tham gia câu lạc bộ ở trường, ...).
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luyện tập
- Mục tiêu:
+ Viết được đơn xin tham gia một hoạt động hoặc đon xin nghỉ học (nguyện vọng cá nhân), đơn đề xuất nguyện vọng của tổ hoặc của lớp (nguyện vọng tập thể).
+ Phát triển năng lực văn học: biết sử dụng từ ngữ phù hợp khi viết đơn.
- Cách tiến hành: 

	Hoạt động 1: Chuẩn bị. (làm việc chung cả lớp). 
- GV mời 1 HS đọc đề bài. 
- GV hướng dẫn HS lựa chọn 1 trong 3 đề và xác định yêu cầu trọng tâm của đề bài:
+ Em chọn đề bài nào trong 3 đề trên?
+ Em sẽ viết những nội dung chính gì? (Phần đầu: quốc hiệu, tiêu ngữ; địa điểm, ngày tháng, năm viết đơn; tên đơn, tên người hoặc cơ quan, tổ chức nhận đơn.  Phần nội dung: Giới thiệu bản thân,  trình bày nguyện vọng, lời cam kết. Phần cuối: chũ kí, họ và tên người viết đơn).
- GV hướng dẫn HS tiến hành lựa chọn đề.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc:
1. Tìm và sắp xếp những nội dung chính cho 1 trong 3 đề sau:
a) Viết đơn xin tham gia một hoạt đọng học tập (hoặc lao động, thể thao, văn nghệ).
b) Viết đơn xin nghỉ học vì lí do sức khỏe hoặc lí do khác.
c) Viết đơn trình bày nguyện vọng của tổ hoặc lớp em.
- HS tự lựa chọn câu chuyện để làm bài theo yêu cầu. Viết theo từng ý GV hướng dẫn

	Hoạt động 2: Viết đơn (làm việc cá nhân)
- GV hướng dẫn HS cách viết đơn theo đúng cấu tạo đã học ở các tiết trước.
- GV theo dõi hỗ trợ HS
	

- HS đọc lại bài làm và sắp xếp nội dung theo đúng cấu  tạo lá đơn.

	Hoạt động 3: Giới thiệu, chỉnh sửa bài viết (làm việc chung cả lớp)
- GV mời một số HS trình bày bài viết trước lớp.
- GV mời HS lắng nghe, góp ý.
- GV nhận xét, sửa sai và tuyên dương
	

Một số HS trình bày bài viết trước lớp.

- HS lắng nghe, góp ý.
- HS chỉnh sửa theo hướng dẫn của GV

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Thể hiện được nguyện vọng cá nhân hoặc tập thể vào nội dung lá đơn, trình bày đúng hình thức lá đơn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV chọn một số bài biết hay trong tiết học, đọc cho cả lớp nghe.
+ Nêu gương phong cách viết sáng tạo của những bài viết hay để HS khác lắng nghe, học tập bạn.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS lắng nghe để học tập, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe.



ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG
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Tiết 02: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1 000 000
CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ  – Trang 10
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Viết số thành tổng các số trăm nghìn,  chục nghìn nghìn, trăm, chục và đơn vị .
+ Phân tích được giá trị các chữ số ở vị trí gạch chân
+ Hiểu nội dung bài toán, ghi lại số liệu theo bảng mẫu.
+ Ôn luyện cách đọc các số có nhiều chữ số dựa vào bảng giá xe trên các tuyến đường.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Vở phát triển năng lực  Toán tập 1; bút, vở nháp,  thước….
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
- HS làm vở Bài tập phát triển năng lực môn Toán 4 tập 1, tuần 2 trang 9, 10,11.
Bài 6: trang 9
- HS làm bài cá nhân. Đáp án
a)
	Số
	Lớp triệu
	Lớp nghìn
	Lớp đơn vị

	
	Hàng trăm triệu
	Hàng chục triệu
	Hàng  triệu
	Hàng trăm nghìn
	Hàng chục nghìn
	Hàng nghìn
	Hàng trăm
	Hàng chục
	Hàng đơn vị

	7 824 015
	
	
	7
	8
	2
	4
	0
	1
	5

	40 245 854
	
	4
	0
	2
	4
	5
	8
	5
	4

	319 989 550
	3
	1
	9
	9
	8
	9
	5
	5
	0

	73 581 209
	
	7
	3
	5
	8
	1
	2
	0
	9

	1 956 225
	
	
	1
	9
	5
	6
	2
	2
	5

	800 493 301
	8
	0
	0
	4
	9
	3
	3
	0
	1


b) 
	Viết số
	Đọc số

	241 607 890
	Hai trăm bốn mươi mốt triệu sáu trăm linh bảy nghìn tám trăm chín mươi

	647 149 523
	Sáu trăm bốn mươi bảy triệu một trăm bốn mươi chín nghìn năm trăm hai mươi ba.

	960 282 350
	Chín trăm sáu mươi triệu hai trăm tám mươi hai nghìn ba trăm năm mươi

	489 209 210
	Bốn trăm tám mươi chín triệu hai trăm linh chín nghìn hai trăm mười

	594 200 000
	Năm tăm chín mươi tư triệu hai trăm nghìn

	630 209 189
	Sáu trăm ba mươi triệu hai trăm linh chín nghìn một trăm tám mươi chín.


- Củng cố đọc, viết số trong phạm vi 1 000 000.
- Nhận xét bài làm
Bài 7: trang 10
- HS làm bài cá nhân.
Đáp án
[image: ]
- Củng cố cấu tạo thập phân của một số trong phạm vi 1 000 000.
- Nhận xét bài làm
Bài 8: trang10
- HS làm bài cá nhân.
Đáp án
	Số
	Vị trí chữ số gạch chân
	Giá trị chữ số gạch chân

	563 890 
	Hàng trăm nghìn
	500 000

	981 000
	Hàng chục nghìn
	80 000

	872 345
	Hàng chục 
	40

	400 101
	Hàng nghìn
	0

	19 000 000
	Hàng triệu
	9 000 000

	72 000 000
	Hàng chục triệu
	70 000 000

	306 000 000
	Hàng trăm triệu
	300 000 000


- Củng cố cấu tạo thập phân của một số trong phạm vi 1 000 000 và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong đó.
- Nhận xét bài làm
Bài 9: trang 11
- HS làm bài cá nhân.
Đáp án
	Viết số
	Đọc số
	Giá trị chữ số 4

	304 197
	Ba trăm linh bốn nghìn một trăm chín mươi bảy
	4 000

	452 168
	Bốn trăm năm mươi hai nghìn một trăm sáu mươi tám
	400 000

	606 640
	Sáu trăm linh sáu nghìn sáu trăm bốn mươi
	40


- Củng cố đọc, viết số trong phạm vi 1 000 000 và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong đó.
- Nhận xét bài làm
Bài 10: trang 12
- HS làm bài cá nhân.
Đáp án
a) 
	Tuyến đường
	Giá vé(đồng)
	Đọc số tiền

	Hà Nội – Lào Cai
	310 000
	Ba trăm mười nghìn đồng

	Hà Nội – Nghệ An
	225 000
	Hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng

	Lào Cai – Thanh Hoá
	280 000
	Hai tăm tám mươi nghìn đồng

	Đà Nẵng – Hà Nội
	350 000
	Ba trăm năm mươi nghìn đồng


b) Một người đi từ Hà Nội lên Lào cai, rồi từ Lào Cai đi Thanh Hoá hết số tiền là:
		310 000 + 280 000 = 590 000 (đồng)
					Đáp số: 590 000 đồng
c) Một người đi từ Đà Nẵng đi Hà Nội, rồi từ Hà Nội lên Lào Cai hết số tiền là:
		350 000 + 310 000 = 660 000 (đồng)
				Đáp số: 660 000 đồng
- Củng cố đọc viết, tính tổng các số trong phạm vi 1 000 000.
- Nhận xét bài làm
C. HĐ vận dụng
- Làm lại bài sai.
ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG
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Thứ Sáu ngày 27 tháng 9 năm 2024
Chiều
Tiết 1: Toán
Bài 10: LÀM TRÒN SỐ ĐẾN HÀNG TRĂM NGHÌN (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Hiểu được cách làm tròn số đến hàng trăm nghìn.
- Thực hiện làm tròn được các số đến hàng trăm nghìn.
- Vận dụng được các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động  thực hiện được so sánh được các số có nhiều chữ số.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Làm tròn các số sau đến hàng chục: 126518; 64881.
+ Câu 2: Làm tròn các số sau đến hàng trăm: 256656; 69011.
+ Câu 3: Làm tròn các số sau đến hàng nghìn. 686894; 465210
+ Câu 4: Hãy nêu quy tắc làm tròn số
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- Trả lời:
- 126520; 64880

- 256700; 69000.

- 687000; 465000

- HS nêu.
- HS lắng nghe.

	1. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Hiểu được cách làm tròn số đến hàng trăm nghìn.
+Thực hiện làm tròn được các số đến hàng trăm nghìn.
+ Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
- Cách tiến hành:

	1. ví dụ làm tròn các số 320 000, 370 000 và 350 000 đến hàng trăm nghìn.
- GV mời  HS cùng làm tròn các số.
[image: ]
- Quan sát tia số và cho biết:
- Số 320 000 gần  số 300 000 hay 400 000 hơn?
- Làm tròn số 320 000 đến hàng trăm nghìn ta được số ?.
- Số 370 000 gần  số 300 000 hay 400 000 hơn?
- Làm tròn số 370 000 đến hàng trăm nghìn ta được số ?
- Số 350 000 gần  số 300 000 hay 400 000 hơn?
- Ta sẽ làm tròn như thế nào.

GV mời  HS nêu cách làm tròn.
GV nhận xét, tuyên dương.
	

-  HS cùng tham gia làm tròn.



Số 320 000 gần với số 300 000 hơn số 400 000.

- 300 000
- Số 370 000 gần với số 400 000 hơn số 300 000.
- 400 000.

- cách đều số 300.000 và số 400.000

- Ta sẽ làm tròn theo quy ước.
+ 350 000 -> 400 000.
-  HS nêu.


	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện làm tròn được các số đến hàng trăm nghìn.
+ Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Làm tròn các số sau đến Hàng trăm nghìn
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV mời cả lớp làm việc cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ:
[image: ]

- GV mời HS trình bày kết quả của mình, mời các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1
- Cả lớp làm việc cá nhân.

340 000 => 300 000 
270 000 => 300 000 
850 000 => 900 000 
9 360 000 => 9 400 000
6 710 000 => 6 700 000
- HS trình bày kết quả của mình, mời các HS khác nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài 2: Sinh hoạt nhóm 2.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV mởi cả lớp sinh hoạt nhóm 2, cùng nhau thảo luận và giải quyết bài toán sau:
[image: ]
-GV mời đại diện nhóm trình bày.
-GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
- HS làm theo nhóm 2.


[image: ]
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	
	

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng: Làm tròn các số sau đến hàng chục nghìn trăm nghìn: 6418521; 6428521; 6428512; 6418621
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS thực hiện.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
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Tiết 2: Toán (tăng)
LUYỆN TẬP: CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố về hàng và lớp; đọc, viết các số đến lớp triệu. 
- Đọc, viết thành thạo các số đến lớp triệu
- Nhận biết được giá trị của mỗi chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số.
- Vận dụng  cách đọc số, viết số vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Kế hoạch bài dạy, phiếu bài tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	A. Khởi động:
-GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Gọi thuyền”.
- GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi
- GV làm quản trò cho HS lần lượt trả lời các CH:
	


· HS lắng nghe

	+ Lớp đơn vị gồm mấy hàng? Là những hàng nào?
+ Lớp nghìn vị gồm mấy hàng? Là những hàng nào?
+ Lớp triệu gồm mấy hàng? Là những hàng nào?
+ Nêu cách đọc số, cách viết số có nhiều chữ số.
+Xác định giá trị của từng chữ số 6 trong số 45 876 905
	- HS tham gia trò chơi và trả lời các câu hỏi của quản trò



- HS khác nhận xét, bổ sung

	- GV nhận xét, tuyên dương HS tham gia chơi tốt, nắm chắc KT.
	- HS lắng nghe.

	- GV chốt cách đọc số, viết số và xác định giá trị của các chữ số trong số.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	

	B. Luyện tập
	

	Bài 1.Đọc các số sau:
6 432 128; 934 183 423; 830 470 550; 500 007 534; 2 345 671

	- GV yêu cầu HS nêu đề bài.
	1 HS đọc yêu cầu của đề bài.
- Xác định yêu cầu của bài.

	- YC HS đọc số
	- HS đọc số

	- Giáo viên quan sát giúp đỡ HS còn lúng túng.
	

	· Chốt: cách đọc số, lưu ý cho HS cách đọc số có chữ số 5, chữ số 1.

	Bài 2. Viết số, biết số đó gồm:
a) 7 triệu, 8 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 5 nghìn và 4 đơn vị.
b) 4 chục triệu, 9 triệu, 7 trăm nghìn, 4 trăm, 3 chục và 1 đơn vị.
c) 6 trăm triệu, 7 trăm nghìn, 6 trăm và 7 chục.

	- Yêu cầu HS đọc yêu cầu.
	- 1HS đọc. Cả lớp đọc thầm.

	- Hướng dẫn HS: viết số theo lớp, hàng nào thiếu viết bằng chữ số 0
	- HS lắng nghe

	- GV yêu cầu học sinh làm bài vào vở, chia sẻ bài.
- GV đánh giá, nhận xét kết luận.
	Học sinh làm bài vào vở, chia sẻ bài.


	=>  Chốt cách viết số có nhiều chữ số

	Bài 3: Ghi giá trị của chữ số 5 trong mỗi số ở bảng sau: GV treo bảng phụ.
	Số
	610 250 312
	151 423 106
	204 527 318
	620 165 066

	Giá trị của chữ số 5
	
	
	
	




	- Yêu cầu HS đọc đề toán.
	- 1HS đọc. Cả lớp đọc thầm.

	- GV yêu cầu học sinh làm bài vào vở chia sẻ bài.
	- HS làm bài

	
	- HS chia sẻ bài làm

	- Vì sao giá trị của chữ số 5 trong mỗi số lại khác nhau?
- GV chấm, nhận xét kết luận.
	- HS giải thích

	=> Chốt cách xác định giá trị của chữ số trong 1 số

	C. Vận dụng.
	

	Bài 4: Trò chơi “Tìm số bí ẩn” 
a) Số liền trước của số 100 000 000
b) Số lớn nhất có chín chữ số
c) Số lớn nhất có chín chữ số khác nhau
d) Số nhỏ nhất có chín chữ số khác nhau
- GV tổ chức cho HS chơi 

	- GV viết số vào bảng con
	- HS viết số vào bảng con

	GV nhận xét, chốt đáp án đúng
	- Đáp án đúng:
a) 99 999 999
b) 999 999 999
c) 987 654 321
d) 102 345 678

	
	- HS nhắc lại.

	* Củng cố: 
	

	+ Bài học hôm nay em được củng cố về nội dung gì?
	- HS nêu

	+ Cách đọc, viết số có nhiều chữ số như thế nào?
	- HS nêu
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Tiết 3: Sinh hoạt
PHẦN I: SINH HOẠT LỚP
I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nắm được những ưu điểm và tồn tại về thực hiện các nề nếp trong tuần 3
- Biết phương hướng thực hiện nề nếp cho tốt trong tuần tiếp theo.
- Có ý thức thực hiện tốt các nề nếp ở trường lớp.
II- TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN
-  HĐTQ cùng các trưởng ban, nhóm trưởng chuẩn bị nội dung theo dõi thi đua. 
III- TIẾN TRÌNH
       	*Ban Văn nghệ cho lớp khỏi động
       	* Giới thiệu nội dung tiết SH: SH lớp- nêu yêu cầu, các phần của tiết sinh hoạt
*HĐ1- Đánh giá nhận các mặt hoạt động trong tuần 3:
      	+ Chủ tịch HĐTQ điều hành: 
- Các nhóm trưởng cho nhóm thảo luận nhóm 4-5 phút:nhận xét từng mặt hoạt động của từng cá nhân trong tuần qua, xếp thứ tự thi đua của từng cá nhân, đề ra phương hướng tuần tới.
- Phó chủ tịch HĐTQ nhận xét và nêu ra phương hướng, biện pháp thực hiện của tuần tới
- Các thành viên trong lớp tham gia ý kiến.
- Chủ tịch HĐTQ nhận xét bao quát chung
+ GV nhận xét:
- Giúp HS cùng trao đổi thảo luận để HS mắc khuyết điểm biết hướng sửa chữa  
* HĐ2 - Đề ra phương hướng tuần tới và biện pháp thực hiện: GV điều hành
* HĐ3- Sinh hoạt văn nghệ: Chủ đề tháng 9.

PHẦN II: HĐTN: CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG EM XANH, SẠCH ĐẸP
MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ:
- Tìm hiểu được thực trạng vệ sinh trường, lớp.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lao động trong nhà trường.
- Thực hiện được những việc làm cụ thể giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp. 
- Tích cực tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và của nhà trường. 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau tuần học này, HS sẽ:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lao động trong nhà trường.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
- Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 
- Cùng chơi Đoán tranh.
- Lập kế hoạch giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp. 
- Thực hiện giữ gìn trường học xanh, sạch đẹp. 
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, trách nhiệm: có ý thức tự lập kế hoạch giữ gìn vệ sinh trường học xanh, sạch, đẹp; có tinh thần làm việc nhóm tích cực và hiệu quả. 
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Phương pháp dạy học
- Hoạt động nhóm, thực hành, trực quan.
- Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
2. Thiết bị dạy học
a. Đối với giáo viên
- Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 4.
b. Đối với học sinh
- SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tiết 3: Sinh hoạt lớp: Thực hiện giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Hoạt động 2: Thực hiện giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng:
- Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp theo kế hoạch đã xây dựng.
- Biết đảm bảo an toàn khi lao động.
- Có ý thức và trách nhiệm trong việc giữ gìn cảnh quan trường học.
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức HS thực hiện giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp theo kế hoạch đã xây dựng:
[image: ]
+ Kiểm tra việc chuẩn bị  các đồ dùng cần thiết theo kế hoạch: găng tay, chổi, dụng cụ hót rác, xẻng, bình tưới nước,...
+ Nhắc lại những lưu ý đảm bảo khi thực hiện.
+ Các nhóm giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp theo nhiệm vụ được phân công. 
- GV nhắc nhở HS thu dọn đồ dùng gọn gàng để sử dụng cho những lần sau. 
[image: ]
- GV tổ chức cho HS đánh gía kết quả thực hiện theo các nội dung sau:
+ Những việc em đã làm được để giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp. 
+ Cảm xúc của em sau khi thực hiện. 
+ Những việc em sẽ tiếp tục làm để giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp. 
- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp. 
- GV kết luận: Chúng ta đã thực hiện xong hoạt động thực hiện giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp. Sau hoạt động này mỗi em sẽ góp phần tích cực vào việc giữ gìn cảnh quan chung của trường học. 
Hoạt động 3: Hoạt động tiếp nối
- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động ở nhà: Cùng người thân thu gom các chai nhựa nhiều kiểu dáng để làm chậu cây trong giờ học sau. 
	
















- HS hoạt động theo nhóm.







- HS kiểm tra dụng cụ.


- HS nắm rõ các lưu ý an toàn.
- HS làm việc theo hướng dẫn. 

- HS thu dọn dụng cụ cẩn thận. 



- HS lắng nghe và thực hiện. 



- HS bày tỏ cảm nhận của bản thân. 

- HS lắng nghe.





- HS lắng nghe và thực hiện.


ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG
..............................................................................................................................................................................................................................................................................


                                                                      Duyệt bài, ngày….tháng….năm 2024
  	 				         Phó hiệu trưởng
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      							           Nguyễn Thị Hằng
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Ma so thué (/ax Code): 0100101114-033
U* Dia chi (Address): Thon Tt Duong, Xa T6 Hiéu, Huyén Thudng Tin, Thanh phé Ha Noi, Viét Nam

Dién thoai (Phone Number): 19001288
EVN Théng tin thanh todn (Payment Information): CONG TY DIEN LUC THUGNG TiN - S§ TK: 0491000346008 - Ta
NH: NHTMCP An Binh CN Ha Ngi

HOA PON GIA TRI GIA TANG
(VAT INVOICE) KY hi¢u (Serial): 1K23TAY
Bin thé hign ciia hoa don dign tir S0 (Noj: 473734
(Electronic invoice display)
Ngay (Date) 09 thing (month) 06 nim (year) 2023

Hg tén ngudi mua hang (Buyer name):

Tén don vi (Company name): Nguyén Hiru Hao

Ma s6 thué (Tax code):

Dia chi (Address): Cot 111 12-2.7 T1 30-4Ha Hoi-T.Tin-Ha Noi
Mi khiich hang (Customer's Code): PD20007536723

S8 tai khoan(Account No):

Hinh thire thanh toén (Payment method): TM/CK Dong tién thanh todn (Payment currency):-VND

STT Tén hang hoa, dich vy DVT | Sélwgng |  Pon gi Thanh tién

(No.) (Description) (Unit) | (Quantity) | (Unit price) (Amount)

A B c 1 2 3=1x2
Dién tiéu thy ky 1 thing 6 nam 2023 tlr ngdy 09/05/2023 dé

| | Pién tiéu thuky 1 thing 6 nim 2023 r ngdy dén b i ) —
ngdy 08/06/2023
(kém theo bang ké s 1311377585 ngdy 09 thing 06 nam 2023 )

Cang tién hang (Total amount): 1.437.469
Thué subt GTGT (VAT rate): 10% Tién thué GTGT (VAT amount):
Téng cng tién thanh todn (Total

payment):

1.581.216|

Ty gid (Exchanged rate):




image26.png
CONG TY PIEN LUC THUONG TIN
Ma s thué (Tux Code): 0100101114-033
Dia chi (Address): Thon Tit Duong, Xa T6 Hiéu, Huyén Thuong Tin, Thanh phd Ha Noi, Viét Nam
Dién thoai (Phone Number): 19001288
EVN Théng tin thanh toén (Payment Information): CONG TY DIEN LUC THUONG TIN - 6 TK: 0491000346008 - Tai
NH: NHTMCP An Binh CN Ha Noi

HOA PON GIA TRI GIA TANG

(VAT INVOICE) Ky hiéu (Serial): 1IK23TAY
Bin thé hi¢n ciia héa don dign tir S0 (No): 561549
(Electronic invoice display)

O] Ngdy (Date) 09 thang (month) 07 nam (year) 2023

Ho tén ngudi mua hang (Buyer name):

Tén don vi (Company name): Nguyén Hiru Hao

M 6 thué (Tax code):

Dia chi (Address): Cot 111 12-2.7 T1 30-4Ha Hoi-T.Tin-Ha Noi
Ma khich hang (Customer's Code): PD20007536723

S tai khoan(Account No):

Hinh thirc thanh todn (Payment method): TM/CK Dbng tién thanh toan (Payment currency):VND
STT Tén hang héa, dich vy DVT | S6 lugng Don gid Thanh tién
(No.) (Description) (Unit) | (Quantity) | (Unit price) (Amount)
A B [ 1 2 3=1x2
Dién tiéu thy ky 1 thing 7 nam 2023 tir ngay 09/06/2023 dé
1 | P O e R Y X kWh 687, . 1542553
ngay 08/07/2023
(kém theo bing ké s 1314535227 ngay 09 thang 07 nim 2023 )
Cng tién hang (Total amount): 1.542.553
Thué sudt GTGT (VAT rate): 8% Tién thué GTGT (VAT amount).

T -
Téng cong tién thanh todn (Total 1665957

Ty gid (Exchanged rate): -
r——-
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Hé Mat Troi gom 8 hanh finh dé I&: Sao Thuy, Sao Kim, Tréi Dét, Sao Hod,
Sao Méc, Sao Thd, Sao Thién Vuong, Sao Hdi Vuong.

Hanh finh a"‘::%‘i"h
Sao Thuy 4879
Sao Kim 12104
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Sao Hod 6792
Sao Méc 142 984
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Sao Méc, Sao Thuy, Sao Hod, Sao Thé.
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Radqg 20 +

Vi du: Lam trén céc s6 320 000, 370 000 va 350 000 dén hang fram nghin

320 000 350000 370000

} . * 1 + * + * 4 + >
300 000 400 000

 Ta thdy: S6 320 000 g&n vai s6 300 000 hon s6 400 000.

Vay: Khi lam tron s6 320 000 dén hang traim nghin, ta duoc sé 300 000.

o Ta thdy: S6 370 000 gén véi s6 400 000 hon s& 300 000.

Vay: Knhi Iam tron s6 370 000 dén hang tram nghin, ta duoc s6 400 000.

o Ta thdy: S6 350 000 cdch déu hai s6 300 000 vé 400 000.

Quy udc: Khilam tron s6 350 000 d&n hang fram nghin, ta duoc s6 400 000.
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